
STT
NGÀY TĐ
DỰ KIẾN

BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

1 30/11/20221 Sáng 04042106046
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 CÔNG TY TNHH 

TÁO ĐỆ TỨ
25 Hoàng Diệu Phường 13 Quận 4 Thành phố 

Hồ Chí Minh
KINH DOANH TRÁI CÂY TƯƠI

2 30/11/20221 Sáng 04042105190
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CHI NHÁNH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THE STREET
39-41 Nguyễn Thái Bình Phường Nguyễn Thái 

Bình Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 

DƯỚI 200 SUẤT

3 30/11/20221 Sáng 04042105397
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA HÀNG BÁNH 
GIVRAL - CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH GIVRAL

221 Hoàng Sa Phường Tân Định Quận 1 
Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC

4 30/11/20221 Chiều 04042105428
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG WESTERN 

HOME COOKED MEALS &amp; WESTERN 
TOWN

225D Trần Quang Khải Phường Tân Định 
Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG- DƯỚI 200 SUẤT

5 30/11/20221 Chiều 04042105441 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TL
32 Mạc Đĩnh Chi và 106A Nguyễn Đình Chiểu 

Phường Đa Kao Quận 1 Thành phố Hồ Chí 
Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 200 SUẤT

6 30/11/20221 Sáng 04042105418 CÔNG TY TNHH GLOBAL FRESH MEAT
14A5 Thảo Điền Phường Thảo Điền Thành 

phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh
SƠ CHẾ, TẨM ƯỚP, ĐÓNG GÓI THỊT; BÁN LẺ RAU CỦ 
QUẢ; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG)

7 30/11/20221 Sáng 04042105425
CHI NHÁNH TÂN BÌNH 2-CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHẨM TỐT

14 đường 15, Khu phố 6 Phường Hiệp Bình 
Chánh Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ 

Chí Minh

PHA CẮT, ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN THỊT VÀ CÁC SẢN 
PHẨM TỪ THỊT

8 30/11/20221 Sáng 04042105530
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

T&amp;T FOODS

Một phần nhà 1311-1313, đường Tỉnh lộ 43, 
KP 2 Phường Bình Chiểu Thành phố Thủ Đức  

Thành phố Hồ Chí Minh
SƠ CHẾ ĐÓNG GÓI KINH DOANH THỊT ĐÔNG LẠNH

9 30/11/20221 Chiều 04042105535 CÔNG TY TNHH FOOD CITY VIỆT NAM
58 Đại Lộ 3 Phường Phước Bình Thành phố 

Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh
ĐÓNG GÓI KINH DOANH CÁC LOẠI HẠT, TRÁI CÂY

10 30/11/20221 Chiều 04042105556
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y HỌC CỔ 

TRUYỀN THIÊN SƠN
15 Đường 379 Phường Tăng Nhơn Phú A 

Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh
CHẾ BIẾN TRÀ

11 30/11/20221 Sáng 04042105520 HỘ KINH DOANH TRẦN PHÁT HOÀI
685/30/30 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 26 
Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT VÀ MUA BÁN NEM CHUA CÁC LOẠI, CHẢ 
LỤA , THỊT NGUỘI, TRÉ CÁC LOẠI

12 30/11/20221 Sáng 04042105659
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRU-LIFE VIỆT NAM
356/9 Bạch Đằng Phường 14 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH CÁC LOẠI RAU, CỦ, QUẢ, THỊT, THỦY 

HẢI SẢN

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 
(YT, NN, CT từ ngày 30/11/2021 đến ngày 10/12/2021)



13 30/11/20221 Sáng 04042105709
CHI NHÁNH 01 BÌNH THẠNH - CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM 
HOMEFOOD

58 Bùi Hữu Nghĩa Phường 02 Quận Bình 
Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN VỊT QUAY

14 30/11/20221 Chiều 04042105705 CÔNG TY CỔ PHẦN ORIGIN VỆT NAM
Số 24 Trương Quốc Dung Phường 08 Quận 

Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ RAU CỦ QUẢ, TRÁI CÂY. KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG

15 30/11/20221 Chiều 04042105856 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BIG SEA
129 Hoàng Văn Thụ Phường 08 Quận Phú 

Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH, SƠ CHẾ THỦY HẢI SẢN

16 30/11/20221 Sáng 04042105475 CÔNG TY TNHH TÂN LẠC NGHIỆP
99/6 Khu Phố 3 Phường Tân Thới Hiệp Quận 

12 Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT RAU CÂU

17 30/11/20221 Sáng 04042105514 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SONG KHANG
551/109/2/1 Lê Văn Khương, Khu phố 5 

Phường Hiệp Thành Quận 12 Thành phố Hồ 
Chí Minh

KINH DOANH TRÁI CÂY CÁC LOẠI

18 30/11/20221 Sáng 04042105524
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH VẬN 

TẢI VÀ DẠY NGHỀ PHƯƠNG NAM
Số 15 Thạnh Lộc 29 Phường Thạnh Lộc Quận 

12 Thành phố Hồ Chí Minh
SƠ CHẾ ĐÓNG GÓI THỊT VÀ HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

19 30/11/20221 Chiều 04042105592 CÔNG TY TNHH H2T FOOD
702/18 ĐƯỜNG LÊ VĂN KHƯƠNG Phường 
Thới An Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

PHA CẮT ĐÓNG GÓI KINH DOANH THỊT, THỦY SẢN, 
RAU CỦ QUẢ, TRỨNG

20 30/11/20221 Chiều 04042105469
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU ĐẠI LONG
31/2D Ấp Chánh 2 Xã Tân Xuân Huyện Hóc 

Môn Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH THỊT, THỦY SẢN, RAU, CỦ, QUẢ

21 30/11/20221 Sáng 04042105653 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG THU TIỀN
13 Nguyễn Quang Bích Phường 13 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh
KHO LẠNH BẢO QUẢN RAU, CỦ, QUẢ, THỊT

22 30/11/20221 Sáng 04042105591 HỘ KINH DOANH TỨ HƯNG
12 Bến Lội Phường Bình Trị Đông A Quận 

Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

GIA CÔNG, RANG HẠT BÍ, HẠT DƯA, HẠT HƯỚNG 
DƯƠNG; TÁCH HẠT DƯA, HẠT BÍ, HẠT HƯỚNG 

DƯƠNG

23 30/11/20221 Sáng 04042105666
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỪ NGUYÊN 

CƯỜNG
320 Đường số 7 Phường Tân Tạo Quận Bình 

Tân Thành phố Hồ Chí Minh
RANG XAY VÀ ĐÓNG GÓI CÀ PHÊ HẠT, CÀ PHÊ BỘT

24 30/11/20221 Chiều 04042105831 HỘ KINH DOANH ANH HÀO
34/3 Đường số 12 Phường Bình Hưng Hòa 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
CHẾ BIẾN, ĐÓNG GÓI CÀ PHÊ

25 30/11/20221 Chiều 04042105846 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ TÂN THẮNG
160/37 ĐƯỜNG SỐ 11, KHU PHỐ 12 Phường 
Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân Thành phố Hồ 

Chí Minh
SẢN XUẤT HEO QUAY

26 30/11/20221 Sáng 04042105311 CÔNG TY TNHH TÂN NGÔ PHÁT SG
194 Tân Kỳ Tân Quý Phường Sơn Kỳ Quận 

Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH GẠO

27 30/11/20221 Sáng 04042105349
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU VINA FRUIT &amp; HERB - XƯỞNG SƠ 
CHẾ RAU QUẢ

55 Đường B4 Phường Tây Thạnh Quận Tân 
Phú Thành phố Hồ Chí Minh

SƠ CHẾ, BẢO QUẢN RAU QUẢ



28 30/11/20221 Sáng 04042105437
CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN FARMING 

VIETNAM
13-15 Tô Hiệu Phường Tân Thới Hòa Quận 

Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN RAU CỦ QUẢ

29 30/11/20221 Chiều 04042105404 HỘ KINH DOANH TRẦN GIA 68
3/5 Đường số 16A Phường Bình Hưng Hòa A 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
GIA CÔNG, ĐÓNG GÓI: CÀ PHÊ HÒA TAN, BỘT TRÀ 

SỮA VÀ RAU, CỦ, QUẢ SẤY

30 30/11/20221 Chiều 04042105436 HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM CÔ BẢY
67/20/52-67/20/54-67/20/56 Nguyễn Thị Tú 

Phường Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân 
Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN, ĐÓNG GÓI: THỊT 
SẤY KHÔ, KHÔ BÒ, KHÔ TRÂU, KHÔ HEO, KHÔ MỰC, 

CHẢ BÔNG...., NƯỚC TẨM GIA VỊ, DA HEO CHIÊN 
GIÒN, TẨM ƯỚP GIA VỊ SẤY KHÔ

31 30/11/20221 Sáng 04042105290 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ THUẬN THÀNH
B22/463C Trần Đại Nghĩa, Ấp 2 Xã Tân Nhựt 
Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

RANG, ĐÓNG GÓI CÀ PHÊ

32 30/11/20221 Sáng 04042105368 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH U.N DIAMOND
C9A/22L Ấp 3 Xã Vĩnh Lộc B Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
SƠ CHẾ ĐÓNG GÓI THỊT, THỦY HẢI SẢN

33 30/11/20221 Sáng 04042105593
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

KING FOODS

16 Đường số 10A, Khu Dân Cư T30 Xã Bình 
Hưng Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí 

Minh

PHA LÓC, ĐÓNG GÓI THỊT; KINH DOANH: THỊT, 
THỦY HẢI SẢN

34 30/11/20221 Chiều 04042105830
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAO 

PHÁT FOOD

C2/8A ĐƯỜNG NỮ DÂN CÔNG, TỔ 2, ẤP 3 Xã 
Vĩnh Lộc A Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ 

Chí Minh
CHẾ BIẾN, KINH DOANH THỊT TRÂU, HEO, BÒ, GÀ

35 30/11/20221 Chiều 04042105819 HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM SIÊU PHÁT
Số 240/2A Lưu Hữu Phước Phường 15 Quận 

8 Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT NEM NƯỚNG, BÒ LÁ LỐT

36 30/11/20221 Sáng 04042105361
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ BẢO ANH
365/25B Hậu Giang Phường 11 Quận 6 Thành 

phố Hồ Chí Minh
GIA CÔNG ĐÓNG GÓI CÁC LOẠI TRÀ, RAU CÂU SỢI, 

BỘT CA CAO - SÔ CÔ LA

37 30/11/20221 Sáng 04042105431 HỘ KINH DOANH SƠN TÀI
458/1 Gia Phú Phường 03 Quận 6 Thành phố 

Hồ Chí Minh
CHẾ BIẾN GIẤM TIỀU, TƯƠNG XÍ MUỘI

38 30/11/20221 Sáng 04042105426
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM HẢI TRIỀU
769/35 đường Phạm Thế Hiển Phường 04 

Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM: RAU, CỦ, QUẢ, TRỨNG, THỊT 

GIA SÚC, GIA CẦM, THỦY HẢI SẢN

39 30/11/20221 Chiều 04042105434 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT THIỆN
444 ĐƯỜNG Hoàng Ngân Phường 16 Quận 8 

Thành phố Hồ Chí Minh
ĐÓNG GÓI THỦY SẢN KHÔ CÁC LOẠI

40 30/11/20221 Chiều 04042105603
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC 

PHẨM TẤN TÀI FOOD
1517 Phạm Thế Hiển Phường 06 Quận 8 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH THỊT, RAU, CỦ, QUẢ

41 30/11/20221 Sáng 04042105679
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH INNO 

LIFE

68/09 BƯNG ÔNG THOÀN, KHU PHỐ 1 
Phường Phú Hữu Thành phố Thủ Đức  Thành 

phố Hồ Chí Minh

SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI, KINH DOANH: THỊT GIA SÚC, 
GIA CẦM, THỦY HẢI SẢN. ĐÓNG GÓI: BỘT, NGŨ 

CỐC, NÔNG SẢN CÁC LOẠI



42 30/11/20221 Sáng 04042105684
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC 

PHẨM THÀNH PHÁT
168 LÃ XUÂN OAI Phường Tăng Nhơn Phú A 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH THỊT, THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH CÁC LOẠI

43 30/11/20221 Sáng 04042105827
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM VIỆT AN 
TOÀN

27 ĐƯỜNG 9, KHU PHỐ 1 Phường Long 
Trường Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ 

Chí Minh

SƠ CHẾ ĐÓNG GÓI RAU CỦ QUẢ. ĐÓNG GÓI THỊT 
HEO, BÒ, GÀ, VỊT

44 30/11/20221 Chiều 04042105842 CÔNG TY TNHH HDAGRIFOOD
103C Ngô Chí Quốc, Khu phố 2 Phường Bình 
Chiểu Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí 

Minh
SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI RAU, CỦ, QUẢ

45 30/11/20221 Chiều 04042105852 HỘ KINH DOANH CÔ BA
1D Đường số 4, Khu phố 6 Phường Trường 
Thọ Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí 

Minh
ĐÓNG GÓI TRỨNG CÁC LOẠI

46 01/12/2021 Sáng 04042106071 CÔNG TY TNHH MAILEE
24 Nguyễn Thị Thử, Ấp 3 Xã Xuân Thới Sơn 

Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ THỦY 
SẢN, SẢN XUẤT THỰC PHẨM TỪ NÔNG SẢN CÁC 

LOẠI

47 01/12/2021 Sáng 04042106231
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẾ 

AN KHANG
60/99A Ấp 7 Xã Xuân Thới Thượng Huyện 

Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH RAU CỦ QUẢ, HÀNH TỎI KHÔ,  NẤM 

CÁC LOẠI

48 01/12/2021 Sáng 04042106266
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THỰC PHẨM 

MINH LONG

15/4D Ấp Xuân Thới Đông 1 Xã Xuân Thới 
Đông Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí 

Minh

CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM TỪ: THỦY SẢN, THỊT GÀ, 
THỊT HEO; CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM TẨM BỘT

49 01/12/2021 Chiều 04042106517 HỘ KINH DOANH CHÍ BÌNH
65/6A ấp Dân Thắng 1 Xã Tân Thới Nhì 

Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
ĐÓNG GÓI TRỨNG GIA CẦM

50 01/12/2021 Chiều 04042106553 CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM ĐỨC CHÍN
158/30A Ấp 3 Xã Xuân Thới Thượng Huyện 

Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT CHÀ BÔNG GÀ, CHÀ BÔNG HEO

51 01/12/2021 Sáng 04042105879 CÔNG TY TNHH HAND &amp; HAND
474 TÔ NGỌC VÂN Phường Tam Phú Thành 

phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh
ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN: NẤM ĂN, TRÁI CÂY TƯƠI, 

RAU CỦ QUẢ

52 01/12/2021 Sáng 04042106028
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN 

THỰC PHẨM XANH XANH

Ki ốt số 1, 103C Ngô Chí Quốc, Khu phố 2 
Phường Bình Chiểu Thành phố Thủ Đức  

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH RAU CỦ QUẢ TRÁI CÂY

53 01/12/2021 Sáng 04042106031 HỘ KINH DOANH VI NA SEN
Số 42/2/2 Đường 18, Khu phố 2 Phường 

Thạnh Mỹ Lợi Thành phố Thủ Đức  Thành 
phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN HẠT SEN, MÍT, KHOAI LANG, KHOAI MÌ, 
KHOAI MÔN

54 01/12/2021 Chiều 04042105268
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 

NƯỚC ĐÁ NGÂN HÀ

60 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3 Phường Tăng 
Nhơn Phú B Thành phố Thủ Đức  Thành phố 

Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ DÙNG LIỀN (NƯỚC ĐÁ VIÊN)



55 01/12/2021 Chiều 04042106401
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KIEN HUY FARM 
ESTELLA- CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI DU 

LỊCH CANH NÔNG KIẾN HUY

#L3-44 Tầng 3, Số 88 đường Song Hành Xa Lộ 
Hà Nội Phường An Phú Thành phố Thủ Đức  

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH RAU, CỦ, QUẢ, NÔNG SẢN; KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (NƯỚC GIẢI KHÁT)

56 01/12/2021 Sáng 04042105859
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 

GIA VỊ THỰC PHẨM VIỆT
260 Nguyễn Thái Sơn Phường 04 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
PHỐI TRỘN GIA VỊ THỰC PHẨM

57 01/12/2021 Sáng 04042105954
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NID

11 Đường số 7, Khu dân cư Cityland park hills 
Phường 10 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí 

Minh

ĐÓNG GÓI CÁC LOẠI CHÈ (DÙNG ĐỂ NẤU) VÀ CÁC 
LOẠI HẠT, ĐÓNG GÓI BỘT CÁC LOẠI

58 01/12/2021 Sáng 04042105982 CÔNG TY TNHH MTV BÁNH CƯỜI
319/53 Lê Văn Thọ Phường 9 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT CƠM CHÁY CÁC LOẠI

59 01/12/2021 Chiều 04042106154
CÔNG TY TNHH TRƯỜNG AN FOOD - CHI 

NHÁNH GÒ VẤP
12/11/1B Đường số 53 Phường 14 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI THỊT

60 01/12/2021 Chiều 04042105832
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VTPLUS
232/5/23 BÌNH LỢI Phường 13 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG RAU CỦ QUẢ

61 01/12/2021 Sáng 04042105657
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX - TM - DV - 

SHOKUREN VIỆT NAM

Số 4 Đường Tân Thới Nhất 18, Khu phố 4 
Phường Tân Thới Nhất Quận 12 Thành phố 

Hồ Chí Minh
XAY XÁT GẠO

62 01/12/2021 Sáng 04042106042
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI &amp; DỊCH VỤ GIA KHANG 
PHÁT

142/26 TL 29, Khu phố 1 Phường Thạnh Lộc 
Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI RAU, CỦ QUẢ

63 01/12/2021 Sáng 04042106304
CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
KINH DOANH THỰC PHẨM CHAY ÂU LẠC

10/1 KHU PHỐ 1 Phường Thới An Quận 12 
Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CHAYY RAU CỦ QUẢ CÁC 
LOẠI

64 01/12/2021 Chiều 04042105984 CÔNG TY TNHH BA HỒNG
23K/3 QUỐC LỘ 22, ẤP TRUNG CHÁNH 2 Xã 
Trung Chánh Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ 

Chí Minh
KINH DOANH PHA LÓC THỊT HEO

65 01/12/2021 Chiều 04042106029 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ĐÔNG HÀ
42H Ấp Hậu Lân Xã Bà Điểm Huyện Hóc Môn 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH THỊT, THỦY SẢN, RAU, CỦ, QUẢ, 

TRỨNG, GIA VỊ CÁC LOẠI

66 01/12/2021 Sáng 04042105828 CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT QUẬN 5
21-23 Trần Điện Phường 10 Quận 5 Thành 

phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH THỊT

67 01/12/2021 Sáng 04042106225 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHẠM HOÀNG
247/1 Lạc Long Quân Phường 03 Quận 11 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH CÁC LOẠI THỦY SẢN

68 01/12/2021 Sáng 04042105293
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHEWY HỒNG BÀNG -

 CÔNG TY CỔ PHẦN TG FOOD
257 Hồng Bàng Phường 11 Quận 5 Thành 

phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 20 

SUẤT/ LẦN



69 01/12/2021 Chiều 04042105532
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

TÂN VIỆT NHẬT
386-388 Ba Tháng Hai Phường 12 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG ( NHÀ HÀNG) - 100 

SUẤT

70 01/12/2021 Chiều 04042105553
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 09 CÔNG TY CỔ 

PHẦN PIZZA NGON - NHÀ HÀNG THE PIZZA 
COMPANY

Lô 4, Khu B, chung cư Phú Thọ, số 7 Đường 
Lê Đại Hành Phường 15 Quận 11 Thành phố 

Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 20 
SUẤT/ LẦN

71 01/12/2021 Sáng 04042105847 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN HIẾN
160/20/18 ĐƯỜNG SỐ 11, KHU PHỐ 4 
Phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân 

Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT HEO QUAY

72 01/12/2021 Sáng 04042106249
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU VINSEA
Số 18 đường C12 Phường 13 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH THỦY HẢI SẢN

73 01/12/2021 Sáng 04042105277
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY 

TNHH THÁI MẬU
82 Trần Mai Ninh Phường 12 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 200 SUẤT

74 01/12/2021 Chiều 04042105281 HỘ KINH DOANH KIM NGA 
58/20/3 ĐƯỜNG ÂU CƠ Phường 09 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
GIA CÔNG ĐÓNG GÓI PHỤ GIA THỰC PHẨM: BỘT 

VA-NI, BỘT KHAI, BỘT NỞ

75 01/12/2021 Chiều 04042105376
 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ VN - THE 
COFFEE HOUSE - CỬA HÀNG SỐ 93

51 LÊ TRUNG NGHĨA Phường 12 Quận Tân 
Bình Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 150 SUẤT

76 01/12/2021 Sáng 04042105821 CÔNG TY CỔ PHẦN ORYACO
Số 3 Lô II, Đường 64, Khu Tân Quy Đông 

Phường Tân Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí 
Minh

SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI RAU, CỦ, QUẢ

77 01/12/2021 Sáng 04042105911 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ALAN
890 Đào Trí Phường Phú Thuận Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐÓNG GÓI: GIA VỊ, TRÀ (CHÈ), CÀ PHÊ, HẠT TIÊU, 
HẠT ĐIỀU, HẠT HẠNH NHÂN, HẠT DẺ, HẠT NGŨ 

CỐC, TRÁI CÂY SẤY KHÔ

78 01/12/2021 Sáng 04042105420 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIME
Tầng 1, Lô R18, khu A, Đô thị Mới Nam Thành 
Phố, đường Nguyễn CaoV Phường Tân Phong 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 30 SUẤT/LẦN

79 01/12/2021 Chiều 04042106558
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THỦY SẢN PHÚ 

THỊNH
C16 Huỳnh Tấn Phát Phường Phú Thuận 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH HẢI SẢN

80 01/12/2021 Chiều 04042105464 CÔNG TY TNHH THE HAE WON
Số 25 Cao Triều Phát, Khu Hưng Phước 1 

Phường Tân Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí 
Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 
DƯỚI 100 SUẤT/ LẦN

81 01/12/2021 Sáng 04042106319 HỘ KINH DOANH ANH THƯ
106 ĐƯỜNG SỐ 8 Phường 11 Quận 6 Thành 

phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT RAU CÂU, CƠM RƯỢU, XÔI CHIÊN PHỒNG



82 01/12/2021 Sáng 04042106063
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI KIM CƯƠNG XANH

21 Đường số 6, Khu dân cư Greenlife 13C Xã 
Phong Phú Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ 

Chí Minh

PHỐI TRỘN, ĐÓNG GÓI: CÀ PHÊ, BỘT CACAO, BỘT 
TRÀ XANH, TRÀ CÁC LOẠI. CHIẾT RÓT, ĐÓNG GÓI: 

MẬT ONG

83 01/12/2021 Sáng 04042106237
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THÁI PHƯỢNG HÀ
C4/18C Đường Phạm Hùng Xã Bình Hưng 

Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI, KINH DOANH RAU CỦ QUẢ THỊT 

THỦY HẢI SẢN TRỨNG

84 01/12/2021 Chiều 04042106271 CÔNG TY TNHH GIA VỊ VÀNG
C1/28 Đường Phạm Hùng, Ấp 4 Xã Bình Hưng 

Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
XAY, PHỐI TRỘN, ĐÓNG GOI GIA VỊ DẠNG BỘT

85 01/12/2021 Chiều 04042105060
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

SEVEN SYSTEM VIỆT NAM

CĂN HỘ TMDV.05 THUỘC DỰ ÁN CHUNG CƯ 
CONIC RIVERSIDE TẠI LÔ BA, ĐƯỜNG SỐ 4, 
KHU DÂN CƯ 13B Phường 07 Quận 8 Thành 

phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

86 01/12/2021 Sáng 04042105960 CÔNG TY TNHH SC HOÀNG GIA VIỆT NAM
Số 602/90 Điện Biên Phủ Phường 22 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH THỦY HÀI SẢN

87 01/12/2021 Sáng 04042106067
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHÁNH HÒA 

NEST
56 NGUYỄN HỮU CẢNH Phường 22 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
ĐÓNG GÓI, KINH DOANH TỔ YẾN

88 01/12/2021 Sáng 04042106234
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ 

F&amp;B VIỆT NAM

168/44E đường D2 &#40;Nguyễn Gia 
Trí&#41; Phường 25 Quận Bình Thạnh Thành 

phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN MÓN ĂN SẴN; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG (CỬA HÀNG PHỤC VỤ MANG ĐI)

89 01/12/2021 Chiều 04042105296
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHEWY XÔ VIẾT 

NGHỆ TĨNH - CÔNG TY CỔ PHẦN TG FOOD
209 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 17 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 20 

SUẤT/ LẦN

90 01/12/2021 Chiều 04042105459 CÔNG TY TNHH TIỆM LẨU A NGƯU
11C đường Vũ Huy Tấn Phường 03 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 100 SUẤT

91 02/12/2021 Sáng 04042105454 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TACOLEO
48B Hồ Hảo Hớn Phường Cô Giang Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 200 SUẤT

92 02/12/2021 Sáng 04042105488
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 97 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN
210/1 NGUYỄN TRÃI Phường Phạm Ngũ Lão 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

93 02/12/2021 Sáng 04042105694
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÀI GÒN 

CO.OP ĐÌNH CHIỄU
168 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Phường Võ Thị Sáu 

Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
SƠ CHẾ RAU CỦ QUẢ, THỦY HẢI SẢN, KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN UÔNG VÀ BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM

94 02/12/2021 Chiều 04042105557
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 4 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THE BANNED COFFEE
160 – 160A Nguyễn Cư Trinh Phường Nguyễn 

Cư Trinh Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 30 SUẤT/PHỤC VỤ

95 02/12/2021 Chiều 04042105596
CÔNG TY TNHH HA KY ANH FOODS 

CORPRATION
SỐ 254 PHỐ HAI BÀ TRƯNG Phường Tân Định 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 50 SUẤT



96 02/12/2021 Sáng 04042106449 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ CÀ PHÊ HÀ GIA
74/9 ĐƯỜNG SỐ 7, KHU PHỐ 3 Phường Linh 

Trung Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí 
Minh

RANG, XAY ĐÓNG GÓI CÀ PHÊ; ĐÓNG GÓI ĐƯỜNG

97 02/12/2021 Sáng 04042105391
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THẢO 

NGÂN

543/11A NGUYỄN DUY TRINH Phường Bình 
Trưng Đông Thành phố Thủ Đức  Thành phố 

Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DƯỚI 200 SUẤT ĂN

98 02/12/2021 Sáng 04042105396 CÔNG TY TNHH THE FIONA
16 NGUYỄN QUÝ CẢNH Phường An Phú 

Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DƯỚI 200 SUẤT ĂN

99 02/12/2021 Chiều 04042105429 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NX TOÀN CẦU
Số 6 Đường số 20, Khu phố 4 Phường Hiệp 

Bình Chánh Thành phố Thủ Đức  Thành phố 
Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG: GIẢI 
KHÁT, BÁNH CÁC LOẠI) - 05 SUẤT/ LẦN

100 02/12/2021 Chiều 04042105460
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LA 

ROSA
Số 74-76-78 Đường 66 Phường Thảo Điền 

Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG: GIẢI 

KHÁT, THỨC ĂN NHANH) - DƯỚI 200 SUẤT

101 02/12/2021 Sáng 04042105549
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 31 CÔNG TY CỔ 

PHẦN PIZZA NGON - NHÀ HÀNG THE PIZZA 
COMPANY

10D Hoàng Hoa Thám Phường 07 Quận Bình 
Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 20 
SUẤT/ LẦN

102 02/12/2021 Sáng 04042106581
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA 

S.E.A
436 Nguyễn Thái Sơn Phường 05 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH THỦY SẢN

103 02/12/2021 Sáng 04042106600 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUANG NINH
496/9/34J Dương Quảng Hàm Phường 6 

Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
ĐÓNG GÓI RAU CỦ QUẢ, TRÁI CÂY

104 02/12/2021 Chiều 04042106752 CÔNG TY TNHH JS EVOLUTION
Số 114 Phạm Viết Chánh Phường 19 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN RAU QUẢ SẤY KHÔ; KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG (NƯỚC GIẢI KHÁT)

105 02/12/2021 Chiều 04042106765
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM SONG NGUYỄN
241 Nguyễn Xí Phường 13 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh
PHA CẮT, ĐÓNG GÓI THỊT, THỦY SẢN

106 02/12/2021 Sáng 04042106433
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TILI
140/27/48 Vườn Lài Phường An Phú Đông 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

ĐÓNG GÓI CÁC HẠT KH, TRÁI CÂY SẤY KHÔ, TRÀ, 
BÁNH, KẸO, MỨT, BỘT NGŨ CỐC, THỰC PHẨM KHÔ 

KHÁC

107 02/12/2021 Sáng 04042105310
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC TINH KHIẾT SÀI 

GÒN FRESH PLUS

1394/1C Đường An Phú Đông 09, Khu Phố 1 
Phường An Phú Đông Quận 12 Thành phố Hồ 

Chí Minh
SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH, ĐÓNG CHAI

108 02/12/2021 Sáng 04042105321
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SẢN XUẤT ĐÁ VIÊN SU SU
1/1 ĐƯỜNG TTN17 Phường Tân Thới Nhất 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ VIÊN DÙNG LIỀN

109 02/12/2021 Chiều 04042105351 CÔNG TY TNHH SÁU CUA
178 LÊ VĂN KHƯƠNG Phường Hiệp Thành 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT 



110 02/12/2021 Chiều 04042105501
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 152 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

33 LÊ VĂN KHƯƠNG, KHU PHỐ 4A Phường 
Tân Thới Hiệp Quận 12 Thành phố Hồ Chí 

Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

111 02/12/2021 Sáng 04042106561
CHI NHÁNH MERCA TRƯỜNG CHINH - CÔNG 

TY TNHH TERRALIFE
117/6 Trường Chinh, Khu Phố 1 Phường Tân 
Thới Nhất Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH RAU CỦ QUẢ

112 02/12/2021 Sáng 04042105499
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 96 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

GIAN HÀNG T1-04-05-06 TẦNG 1 TRUNG 
TÂM THƯƠNG MẠI CENTRE MALL CỦ CHI, 

TỈNH LỘ 8 Xã Trung An Huyện Củ Chi Thành 
phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

113 02/12/2021 Sáng 04042106228
Chi Nhánh Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn 
-TNHH Một Thành Viên -Trung Tâm Thương 

Mại Satra Củ Chi

1239, Tỉnh Lộ 8, Ấp Thạnh An Xã Trung An 
Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

CƠ SỞ VỪA SẢN XUẤT VỪA KINH DOANH THỰC 
PHẨM

114 02/12/2021 Chiều 04042106245
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HAI 

NAN
Số 280, đường Bến Phan, Ấp 2 Xã Hòa Phú 

Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
ĐÓNG GÓI: BÁNH TRÁNG, BÚN GẠO KHÔ, BÁNH 

PHỜ KHÔ, MÌ QUẢNG KHÔ, HỦ TIẾU KHÔ

115 02/12/2021 Chiều 04042106756
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM B&amp;B

22/3 đường Tân Chánh Hiệp 34, khu phố 6 
Phường Tân Chánh Hiệp Quận 12 Thành phố 

Hồ Chí Minh
SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI, KINH DOANH THỊT ĐÔNG LẠNH

116 02/12/2021 Sáng 04042105264
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH 

VỤ GIẢI TRÍ PANDORA
156 Tây Thạnh Phường Tây Thạnh Quận Tân 

Phú Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (GIẢI KHÁT) - 5 

SUẤT/ LẦN

117 02/12/2021 Sáng 04042105371
 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ VN - THE 
COFFEE HOUSE - CỬA HÀNG SỐ 97

184 TÔ HIỆU Phường Hiệp Tân Quận Tân Phú 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 150 SUẤT

118 02/12/2021 Sáng 04042106555
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN 

THỰC PHẨM ĐỒNG XANH
34/23 Hoàng Ngọc Phách Phường Phú Thọ 
Hòa Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH RAU CỦ QUẢ

119 02/12/2021 Chiều 04042105495
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 156 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

KIOT SỐ 3, SỐ 395 KINH DƯƠNG VƯƠNG 
Phường  An Lạc Quận Bình Tân Thành phố 

Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 10 SUẤT /LẦN

120 02/12/2021 Chiều 04042105451 KIMBAP CITY TÂN BÌNH
82 Trần Mai Ninh Phường 12 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

121 02/12/2021 Sáng 04042106661 CÔNG TY TNHH CASPIAR VAVIAR
SỐ 208 ĐƯỜNG Nguyễn Văn Tạo, Ấp 3 Xã 

Long Thới Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí 
Minh

CHẾ BIẾN SƠ CHẾ CÁC SẢN PHẨM TỪ THỊT, THỦY 
HẢI SẢN



122 02/12/2021 Sáng 04042105525
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

TÂN VIỆT NHẬT

107 Nguyễn Đức Cảnh, Khu phố Parkview 
h19-2 Phường Tân Phong Quận 7 Thành phố 

Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (NHÀ HÀNG) - 100 
SUẤT

123 02/12/2021 Sáng 04042105551
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NURA - NHÀ 

HÀNG SHOBU
49 Phạm Văn Nghị Phường Tân Phong Quận 

7 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 10 SUẤT /LẦN

124 02/12/2021 Chiều 04042106747
CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN-ĐỊA ĐIỂM 
KINH DOANH SỐ 12 &#40;KHO LƯU TRỮ VÀ 

ĐÓNG HÀNG CITYLAND

Số 11 đường số 3, Khu dân cư CityLand, 
Phường Tân Phú Quận 7 Thành phố Hồ Chí 

Minh
ĐÓNG GÓI: RAU, CỦ QUẢ

125 02/12/2021 Chiều 04042105607
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH LẨU KIKI CÔNG TY 

TNHH CHANG SHENG

3SB-6-1 KHU PHỐ GRAND VIEW ĐƯỜNG 
NGUYỄN ĐỨC CẢNH Phường Tân Phong 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 60 SUẤT/LẦN

126 02/12/2021 Sáng 04042106240 HỘ KINH DOANH TÂM VIỆT
316 Bình Đông Phường 15 Quận 8 Thành phố 

Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT SƯƠNG SÂM, SƯƠNG SÁO, NƯỚC 
SƯƠNG SÁO, NƯỚC SƯƠNG SÂM, NƯỚC ĐƯỜNG 

PHÈN LÁ DỨA

127 02/12/2021 Sáng 04042105446 CÔNG TY TNHH SAN HÀ - CỬA HÀNG
353 Bùi Minh Trực Phường 06 Quận 8 Thành 

phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC

128 02/12/2021 Sáng 04042105484
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH 

BÁ CƯỜNG
172 - 174 Phạm Đức Sơn Phường 16 Quận 8 

Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT KINH DOANH CÁC LOẠI BÁNH LÀM TỪ 

BỘT

129 02/12/2021 Chiều 04042106427 HỘ KINH DOANH DU KÝ
633/28/37B-37C Hồng Bàng Phường 06 Quận 

6 Thành phố Hồ Chí Minh
RANG, ĐÓNG GÓI: HẠT BÍ, HẠT DƯA, HẠT HƯỚNG 

DƯƠNG

130 02/12/2021 Chiều 04042106487 HỘ KINH DOANH HEO QUAY ĐỨC KÝ
48/16 Phạm Phú Thứ Phường 03 Quận 6 

Thành phố Hồ Chí Minh
QUAY HEO

131 02/12/2021 Sáng 04042106286
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VĨ 

TƯỜNG
58B Đường số 15, Ấp Tân Tiến Xã Tân Thông 

Hội Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT CÀ PHÊ

132 02/12/2021 Sáng 04042105263
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHƯỚC THẠNH 

LỘC
Số 23 đường số 33, ấp Tân Tiến Xã Tân Thông 

Hội Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ DÙNG LIỀN (ĐÁ VIÊN, ĐÁ CÂY)

133 02/12/2021 Sáng 04042105439 HỘ KINH DOANH HÀ KIM THỦY
Số 21A, đường Đặng Thị Bìa, ấp Trạm Bơm Xã 
Tân Phú Trung Huyện Củ Chi Thành phố Hồ 

Chí Minh
SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ VIÊN

134 02/12/2021 Chiều 04042106333 HỘ KINH DOANH TÔ THỊ THANH THÙY
21B đường Huỳnh Văn Cọ, Khu phố 6 Thị trấn 
Củ Chi Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH



135 02/12/2021 Chiều 04042104682
XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC 

TẾ THỰC PHẨM LỰA CHỌN ĐỈNH

LÔ A1-9 KCN TÂY BẮC CỦ CHI, ẤP BÀU TRE 2 
Xã Tân An Hội Huyện Củ Chi Thành phố Hồ 

Chí Minh

SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH: CÀ PHÊ HÒA TAN, CÀ 
PHÊ RANG XAY, TRÀ HÒA TAN

136 03/12/2021 Sáng 04042105658 HỘ KINH DOANH LAN CHI
198 Đường Trục Phường 13 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ VIÊN DÙNG LIỀN

137 03/12/2021 Sáng 04042105686 HỘ KINH DOANH THÁI BÌNH
65C TRẦN BÌNH TRỌNG Phường 05 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ TINH KHIẾT (ĐÁ VIÊN)

138 03/12/2021 Sáng 04042105689 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LUCA
83 Nguyễn Công Trứ Phường 19 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 200 SUẤT

139 03/12/2021 Chiều 04042105612

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 12 - CHI NHÁNH 
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT 
NAM

Số 4/34 Nguyễn Oanh Phường 17 Quận Gò 
Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

ỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG GIẢI KHÁT - TRÀ SỮA) 
- 15 SUẤT/ LẦN

140 03/12/2021 Chiều 04042105614

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 74 - CHI NHÁNH 
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT 
NAM

380 Thống Nhất Phường 16 Quận Gò Vấp 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG ( GIẢI KHÁT - TRÀ 
SỮA) -  15 SUẤT

141 03/12/2021 Sáng 04042105604
 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ VN - THE 
COFFEE HOUSE - CỬA HÀNG SỐ 115

187 TRẦN NÃO Phường An Khánh Thành phố 
Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 150 SUẤT

142 03/12/2021 Sáng 04042105605
 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ VN - THE 
COFFEE HOUSE - CỬA HÀNG SỐ 105

670 NGUYỄN DUY TRINH Phường Bình Trưng 
Đông Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí 

Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 150 SUẤT

143 03/12/2021 Sáng 04042105611

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 73 - CHI NHÁNH 
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT 
NAM

19B Hiệp Bình Phường Hiệp Bình Chánh 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG GIẢI 
KHÁT - TRÀ SỮA) - 15 SUẤT/ LẦN

144 03/12/2021 Chiều 04042105615 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ LỤC NAM

LÔ RP-08 TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI FAIFO 
LANE SỐ 2 PHAN VĂN ĐÁNG Phường Thạnh 
Mỹ Lợi Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ 

Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DƯỚI 200 SUẤT ĂN

145 03/12/2021 Chiều 04042105667
CHI NHÁNH 9 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI HÀN KIM VIỆT 

NAM

SỐ 5 ĐƯỜNG SỐ 16 Phường Linh Trung 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - BẾP ĂN TẬP THỂ 
1000 SUẤT/NGÀY

146 03/12/2021 Sáng 04042106411 CÔNG TY TNHH TRÀ CÀ PHÊ QUỐC BẢO
C2/27F, Ấp 4 Xã Bình Hưng Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH, ĐÓNG GÓI TRÀ VÀ CÀ PHÊ RANG XAY



147 03/12/2021 Sáng 04042105380
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 
BHX SỐ 396

Số 2Z-2Y-2X-2W-2V-2U Đường số 10  Xã Bình 
Hưng Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí 

Minh
BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC

148 03/12/2021 Sáng 04042105447 KIMBAP CITY TRUNG SON
120 đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, Ấp 4B 
Xã Bình Hưng Huyện Bình Chánh Thành phố 

Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

149 03/12/2021 Chiều 04042106587 HỘ KINH DOANH QUANG MINH - THUẬN LỢI
99b Phạm Phú Thứ Phường 03 Quận 6 Thành 

phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT ĐẬU PHỘNG CHIÊN

150 03/12/2021 Chiều 04042105595
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN HỘI NHẬP PHÁT TRIỂN ĐÔNG HƯNG

C2.00.01 TẦNG TRỆT, KHU THƯƠNG MẠI 
CHUNG CƯ HIM LAM CHỢ LỚN 491 HẬU 

GIANG Phường 11 Quận 6 Thành phố Hồ Chí 
Minh

BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC;  KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG; SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI 

RAU CỦ QUẢ THỊT THỦY SẢN

151 03/12/2021 Sáng 04042105661
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 141 - CÔNG TY 

TNHH GS 25 VIETNAM

Số 445 đường Nguyễn Văn Quá, Khu phố 4 
Phường Đông Hưng Thuận Quận 12 Thành 

phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC, KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (QUẦY HÀNG)

152 03/12/2021 Sáng 04042105503 NHÀ HÀNG PIZZA HUT - NGUYỄN ẢNH THỦ
Số 151/2B Ấp Trung Chánh 2 Xã Trung Chánh 

Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 200 SUẤT

153 03/12/2021 Sáng 04042105715
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CUNG CẤP SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP PHONG NGUYÊN

32/1C Xuân Thới Sơn 28, Tổ 14, Ấp 2 Xã Xuân 
Thới Sơn Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CUNG CẤP SUẤT 
ĂN SẴN) - TRÊN 200 SUẤT

154 03/12/2021 Chiều 04042106935
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU CÀ PHÊ MỘC
310/95B Đường Nhị Bình 6 Xã Nhị Bình 

Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
RANG XAY, ĐÓNG GÓI CÀ PHÊ

155 03/12/2021 Chiều 04042106970 CÔNG TY TNHH GOLDEN PIGS
49/9A ĐƯỜNG HẬU LÂN Xã Bà Điểm Huyện 

Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT RONG BIỂN, CÁC SẢN PHẨM TỪ RONG 

BIỂN; ĐÓNG GÓI RONG BIỂN

156 03/12/2021 Sáng 04042105609
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH MÓN VIỆT 88 - CÔNG 

TY TNHH CHANG SHENG

TẦNG 6 Ô 6-10 TÒA NHÀ TRUNG TÂM 
THƯƠNG MẠI VẠN HẠNH SỐ 11 SƯ VẠN 

HẠNH Phường 12 Quận 10 Thành phố Hồ Chí 
Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 80 SUẤT/LẦN

157 03/12/2021 Sáng 04042105610

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 13 - CHI NHÁNH 
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT 
NAM

Số 190 Thành Thái Phường 12 Quận 10 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG ( GIẢI KHÁT - TRÀ 
SỮA) -  15 SUẤT

158 03/12/2021 Sáng 04042105817 CÔNG TY TNHH MN HOUSE
7A/7 Đường Thành Thái Phường 14 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC, KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (QUẦY HÀNG)

159 03/12/2021 Chiều 04042106941 HỘ KINH DOANH VĨNH HƯƠNG
568/12 LẠC LONG QUÂN Phường 05 Quận 11 

Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT CHAO



160 03/12/2021 Chiều 04042105825
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-

DỊCH VỤ NGỌC HUỆ
235 Nguyễn Văn CỪ Phường 04 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DƯỚI 200 

SUẤT/NGÀY

161 03/12/2021 Sáng 04042105652 CÔNG TY TNHH CỐC CỐC COFFEE
62 Lý Long Tường Phường Tân Phong Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DƯỚI 100 

SUẤT/LẦN

162 03/12/2021 Sáng 04042105669
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - TƯ VẤN XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI PMT

Số 19-21 Đường số 3, Khu dân cư Him Lam 
Phường Tân Hưng Quận 7 Thành phố Hồ Chí 

Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 200 SUẤT

163 03/12/2021 Sáng 04042105677 CÔNG TY TNHH PHỞ THÌN TÁI LĂN HÀ NỘI
39 Đường số 6, Khu Happy Valley Phường 
Tân Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - 10 suất/lần

164 03/12/2021 Chiều 04042105851
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TP HỒ CHÍ MINH SỐ 

1 - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA 
MEKONG

KHU C LÔ Q.02-04a ĐƯỜNG SỐ 18 KHU CHẾ 
XUẤT TÂN THUẬN Phường Tân Thuận Đông 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CHẾ BIẾN SUẤT 
ĂN SẴN 3000 SUẤT/LẦN)

165 03/12/2021 Chiều 04042105899
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 17 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

TẦNG 3 TÒA NHÀ SC VIVOCITY SỐ 1058 
NGUYỄN VĂN LINH, KHU PHỐ 1 Phường Tân 

Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

166 03/12/2021 Sáng 04042106953
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VĂN 

THIẾT
67B-67C Nguyễn Thị Búp Phường Tân Chánh 

Hiệp Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
CHẾ BIẾN CHÀ BÔNG, THỊT HEO SẤY KHÔ

167 03/12/2021 Sáng 04042105985 SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP QNA
85 đường Trần thị Bảy, Khu phố 3 Phường 

Hiệp Thành Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG-SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP TRÊN 200 SUẤT

168 03/12/2021 Sáng 04042106103
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BẾP ĂN - CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM MAI VÀNG
1707 Quốc lộ 1A Phường An Phú Đông Quận 

12 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 500 SUẤT/NGÀY

169 04/12/2021 Sáng 04042105656
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 3 CÔNG TY CỔ PHẦN 

PIZZA NGON - NHÀ HÀNG THE PIZZA 
COMPANY

333 LÊ VĂN SỸ Phường 13 Quận 3 Thành phố 
Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

170 04/12/2021 Sáng 04042105554
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 
BHX SỐ 410

221 HOÀNG SA Phường Tân Định Quận 1 
Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

171 04/12/2021 Sáng 04042105818
CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 125 - 

CÔNG TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM
478 LÊ VĂN SỸ Phường 14 Quận 3 Thành phố 

Hồ Chí Minh
BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

172 04/12/2021 Chiều 04042105826
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRÀ CÀ PHÊ VN
86-88 CAO THẮNG Phường 04 Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 150 SUẤT



173 04/12/2021 Chiều 04042105840 CỬA HÀNG KFC TRẦN HƯNG ĐẠO
Số 330 đường Trần Hưng Đạo Phường 

Nguyễn Cư Trinh Quận 1 Thành phố Hồ Chí 
Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 20 
SUẤT/ LẦN

174 04/12/2021 Sáng 04042105651
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SĨ 

THIÊN THANH - CỬA HÀNG S FOOD

201E, Lã Xuân Oai, Khu phố 3 Phường Tăng 
Nhơn Phú A Thành phố Thủ Đức  Thành phố 

Hồ Chí Minh
BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC

175 04/12/2021 Sáng 04042105688 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SÔNG SAO
SỐ 39 ĐƯỜNG SỐ 38, KHU PHỐ 1 Phường An 

Khánh Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ 
Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 80 SUẤT/NGÀY

176 04/12/2021 Sáng 04042105693
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN 
HAPPY SUN HOLDING - NHÀ HÀNG BÒ CỘNG 

TÔ NGỌC VÂN

Số 72 Tô Ngọc Vân Phường Linh Tây Thành 
phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 200 SUẤT

177 04/12/2021 Chiều 04042106865 CÔNG TY CỔ PHẦN ORLAR VIỆT NAM
136 Nguyễn Hoàng Phường An Phú Thành 

phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh
SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI, KINH DOANH RAU CÁC LOẠI

178 04/12/2021 Chiều 04042106937
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IN BAO BÌ 

MINH TÂN
7/9/4 LÝ TẾ XUYÊN Phường Linh Đông Thành 

phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh
ĐÓNG GÓI ĐƯỜNG

179 04/12/2021 Sáng 04042106750
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THÁI HOÀNG 

ĐĂNG
748/14 Thống Nhất Phường 15 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh
ĐÓNG GÓI: TRÁI CÂY SẤY, HẠT SẤY, BÁNH KẸO, CHẢ 

GIÒ, PHỞ, SÔ CÔ LA

180 04/12/2021 Sáng 04042105892
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 35 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

TẦNG TRỆT, TÒA NHÀ CENTRE POINT SỐ 106 
NGUYỄN VĂN TRỖI Phường 08 Quận Phú 

Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

181 04/12/2021 Sáng 04042105895
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 25 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

TẦNG TRỆT SỐ 129 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN 
Phường 15 Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ 

Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

182 04/12/2021 Chiều 04042106945 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN FAFA FOODS
Số 80 Đường Số 17 Phường 11 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh
CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM LÀM TỪ THỊT

183 04/12/2021 Chiều 04042105993
CỬA HÀNG PHAN VĂN TRỊ - ĐỊA ĐIỂM KINH 
DOANH CÔNG TY TNHH KOI CAFÉ VIỆT NAM

L6.2 khu dân cư Cityland đường Phan Văn Trị 
Phường 05 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí 

Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 25 SUẤT/LẦN

184 04/12/2021 Sáng 04042105660
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

BMQ
SỐ 82 TRẦN MAI NINH Phường 12 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 10 SUẤT /LẦN

185 04/12/2021 Sáng 04042105663 NHÀ HÀNG PIZZA HUT - CMT8
SỐ 731 ĐƯỜNG CMT8 Phường 06 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DƯỚI 200 SUẤT ĂN



186 04/12/2021 Sáng 04042105731
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TT 

FOOD VIỆT NAM

Tầng 1, Gate 14, Ga Quốc Nội, 58 Trường Sơn 
Phường 02 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí 

Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 200 SUẤT

187 04/12/2021 Chiều 04042105738
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TT 

FOOD VIỆT NAM

Tầng 1, Gate 10, Ga Quốc Nội, 58 Trường Sơn 
Phường 02 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí 

Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 200 SUẤT

188 04/12/2021 Chiều 04042105890
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 104 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN
506 TRƯỜNG CHINH Phường 13 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

189 04/12/2021 Sáng 04042105811
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOÀN TÂM 

ĐẠT
463 BÌnh Quới Phường 28 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CUNG CẤP SUẤT 

ĂN SẴN) - TRÊN 200 SUẤT

190 04/12/2021 Sáng 04042105814
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH HOA 

BỐN MÙA CAFE

S16 Dự Án Sunwah Pearl, Số 90 Nguyễn Hữu 
Cảnh Phường 22 Quận Bình Thạnh Thành 

phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC, KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (QUẦY HÀNG)

191 04/12/2021 Sáng 04042105833

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI 
SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - TRUNG 
TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA HÀNG TIỆN LỢI SATRA 
&#40;SATRAFOODS&#41; - CỬA HÀNG THỰC 

PHẨM TIỆN LỢI SATRAFOODS

167A NƠ TRANG LONG Phường 12 Quận Bình 
Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

192 04/12/2021 Chiều 04042105841 CỬA HÀNG KFC NƠ TRANG LONG
Số 170A Cư xá Bình Hòa, đường Nơ Trang 

Long Phường 12 Quận Bình Thạnh Thành phố 
Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 20 
SUẤT/ LẦN

193 04/12/2021 Chiều 04042105844
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG 

DƯƠNG - NHÀ HÀNG CÒ LẢ
55C Huỳnh Đình Hai Phường 14 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 

DƯỚI 200 SUẤT

194 06/12/2021 Sáng 04042105613

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 75 - CHI NHÁNH 
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT 
NAM

GF-02B, Tầng trệt, Co.opmart Thắng Lợi, Số 2 
Trường Chinh Phường Tây Thạnh Quận Tân 

Phú Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG ( GIẢI KHÁT - TRÀ 
SỮA) -  15 SUẤT

195 06/12/2021 Sáng 04042105617
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI 

THIÊN KIM TIẾN
75 Đường số 8 Phường Bình Hưng Hòa Quận 

Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
ĐÓNG GÓI TINH BỘT KHOAI MÌ (BỘT NĂNG)

196 06/12/2021 Sáng 04042105594
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH 
PHƯỚC NGỌC MANI- NHÀ HÀNG CHAY 

THIÊN Ý

Số 2, Phổ Quang Phường 02 Quận Tân Bình 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 200 SUẤT

197 06/12/2021 Chiều 04042105616

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 76 - CHI NHÁNH 
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT 
NAM

Số 970 Lạc Long Quân Phường 08 Quận Tân 
Bình Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG ( GIẢI KHÁT - TRÀ 
SỮA) -  15 SUẤT



198 06/12/2021 Chiều 04042105655
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH CƠ 

HỘI VÀ THÁCH THỨC
60/11 Yên Thế Phường 02 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh
ĐÓNG GÓI BƠ

199 06/12/2021 Sáng 04042105986 CÔNG TY TNHH ARTISAN BAKERY
11 NGUYỄN BÍNH, KHU PHỐ NAM THIÊN 2 

Phường Tân Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí 
Minh

SẢN XUẤT KINH DOANH BÁNH CÁC LOẠI; KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

200 06/12/2021 Sáng 04042105992
CỪA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 111 - 

CÔNG TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM
69 Trần Trọng Cung Phường Tân Thuận Đông 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC, KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (QUẦY HÀNG)

201 06/12/2021 Sáng 04042105994
CỪA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 115 - 

CÔNG TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM

Lô R2-01 &#40;R23&#41; Đường Hưng Gia 2 
Phường Tân Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí 

Minh

BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC, KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (QUẦY HÀNG)

202 06/12/2021 Chiều 04042106045 CÔNG TY TNHH N M D
6/8 Ấp 4 xã Phước Kiển Xã Phước Kiển Huyện 

Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (NHÀ HÀNG) - 

DƯỚI 200 SUẤT

203 06/12/2021 Chiều 04042106095
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

EL FLAMICO

003 Mỹ Khánh 1 - Phú Mỹ Hưng, đường 
Nguyễn Đức Cảnh Phường Tân Phong Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DƯỚI 200 SUẤT ĂN

204 06/12/2021 Sáng 04042105606 DNTN VÂN TÀI
97/2/22 Kinh Dương Vương Phường 12 Quận 

6 Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH, ĐÓNG CHAI

205 06/12/2021 Sáng 04042106751 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG QUÊ
H2-037 Chợ Đầu Mối Nông sản và thực phẩm 
Bình Điền, Đường Nguyễn Văn Linh Phường 

07 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH GẠO

206 06/12/2021 Sáng 04042106807 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÌNH ĐÔNG
43/9 Mễ Cốc Phường 15 Quận 8 Thành phố 

Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT TRÀ CÁC LOẠI, CHẾ BIẾN THỨC UỐNG CÓ 

NGUỒN GỐC TỪ THỰC VẬT

207 06/12/2021 Chiều 04042105739  CÔNG TY TNHH TT FOOD VIỆT NAM
124 Đường số 4, Khu dân cư Intresco Phạm 

Hùng Xã Bình Hưng Huyện Bình Chánh Thành 
phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 200 SUẤT

208 06/12/2021 Chiều 04042105843 CÔNG TY TNHH A TÀI
SỐ 14-16 ĐƯỜNG SỐ 2 KHU DÂN CƯ BÔNG 
SAO Phường 05 Quận 8 Thành phố Hồ Chí 

Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DƯỚI 200 SUẤT ĂN

209 06/12/2021 Sáng 04042105903
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 92 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

GIAN HÀNG B1-K2 TRUNG TÂM THƯƠNG 
MẠI VINCOM LANDMARK SỐ 772 ĐIỆN BIÊN 

PHỦ Phường 22 Quận Bình Thạnh Thành phố 
Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN



210 06/12/2021 Sáng 04042105942
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM
67-69 Nguyễn Gia Trí Phường 25 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG ( CỬA HÀNG: 

THỨC ĂN NHANH)- DƯỚI 200 SUẤT

211 06/12/2021 Sáng 04042106072
CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI HÀN KIM VIỆT 
NAM

182 BÌNH QUỚI Phường 28 Quận Bình Thạnh 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 2000 SUẤT/NGÀY

212 06/12/2021 Chiều 04042105988 CÔNG TY TNHH GEEK HUB
244/21 HUỲNH VĂN BÁNH Phường 11 Quận 

Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DƯỚI 200 SUẤT ĂN

213 06/12/2021 Chiều 04042106092 CÔNG TY TNHH ĐẶNG GIA GROUP
396-398 PHAN XÍCH LONG Phường 02 Quận 

Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DƯỚI 200 SUẤT ĂN

214 06/12/2021 Sáng 04042105855
NHÀ HÀNG KOBE NHẬT BẢN LÝ TỰ TRỌNG - 
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI XÁ

SỐ 1 LÝ TỰ TRỌNG Phường Bến Nghé Quận 1 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DƯỚI 200 SUẤT ĂN

215 06/12/2021 Sáng 04042105862
CÔNG TY CỔ PHẦN ỤT ỤT - CHI NHÁNH 

BIACRAFT LÊ NGÔ CÁT
01 LÊ NGÔ CÁT Phường Võ Thị Sáu Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 50 SUẤT/PHỤC VỤ

216 06/12/2021 Sáng 04042105907
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 93 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN
45 LÝ CHÍNH THẮNG Phường Võ Thị Sáu 

Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

217 06/12/2021 Chiều 04042107040 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN LYSOGA
14/4A ẤP ĐÔNG Phường Bến Thành Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI RAU CỦ QUẢ, SẢN XUẤT GIA VỊ, 

TỎI NGÂM DẤM

218 06/12/2021 Chiều 04042105908
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 95 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN
225 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Phường 05 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

219 06/12/2021 Sáng 04042105812
CHI NHÁNH 8 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI HÀN KIM VIỆT 
NAM

31 Phú Châu Phường Tam Phú Thành phố 
Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (BẾP ĂN TẬP THỂ, 
CĂNG TIN - HỢP ĐỒNG VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC 

CƠ SỞ TAM PHÚ)-  800 SUẤT

220 06/12/2021 Sáng 04042105823
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI THẢO NHUNG

135/2/8 Đường Đình Phong Phú, Khu phố 1 
Phường Tăng Nhơn Phú B Thành phố Thủ 

Đức  Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT RAU CÂU

221 06/12/2021 Sáng 04042105835

CCHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI 
SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - TRUNG 
TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA HÀNG TIỆN LỢI SATRA 
&#40;SATRAFOODS&#41; - CỬA HÀNG THỰC 

PHẨM TIỆN LỢI SATRAFOODS

87A ĐỖ XUÂN HỢP Phường Phước Long B 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM



222 06/12/2021 Chiều 04042105837

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI 
SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - TRUNG 
TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA HÀNG TIỆN LỢI SATRA 
&#40;SATRAFOODS&#41; - CỬA HÀNG THỰC 

PHẨM TIỆN LỢI SATRAFOODS

793 NGUYỄN DUY TRINH Phường Phú Hữu 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

223 06/12/2021 Chiều 04042105839
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

TRAGAWELL

Tầng Trệt, Số C0.05, Chung Cư CITISOHO, 
Đường 35 - CL Phường Cát Lái Thành phố Thủ 

Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

224 06/12/2021 Sáng 04042106145 HỘ KINH DOANH THANH QUÂN
59/5A Ấp 4 Xã Xuân Thới Thượng Huyện Hóc 

Môn Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH

225 06/12/2021 Sáng 04042104212
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

SẢN XUẤT NUI HÙNG CƯỜNG
10/8C ẤP 1 Xã Xuân Thới Thượng Huyện Hóc 

Môn Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT NUI CHIÊN GIÒN, BẮP CHIÊN GIÒN

226 06/12/2021 Sáng 04042104312
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 
BÁCH HÓA XANH SỐ 22 PHAN VĂN HỚN

22/5 PHAN VĂN HỚN Xã Xuân Thới Thượng 
Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

227 06/12/2021 Chiều 04042104386 CÔNG TY CỔ PHẦN OCEAN WORLD VIỆT NAM
11/1Q Tô Ký Xã Thới Tam Thôn Huyện Hóc 

Môn Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH, ĐÓNG CHAI

228 06/12/2021 Chiều 04042104329
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 
BÁCH HÓA XANH SỐ 123

29/4 KHU PHỐ 2 Phường Thới An Quận 12 
Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

229 06/12/2021 Sáng 04042105829
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 

NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT ĐẠI HOA

109/14/15 Trương Phước Phan, Khu phố 8 
Phường Bình Trị Đông Quận Bình Tân Thành 

phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH

230 06/12/2021 Sáng 04042106955 CÔNG TY TNHH FAMILY SOUP
60/03/39 ĐƯỜNG SỐ 5 Phường Bình Hưng 
Hòa Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN SOUP NẤU ĂN SẴN

231 06/12/2021 Sáng 04042105813
CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 33 - CÔNG 

TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM
384-386 TÂN SƠN NHÌ Phường Tân Sơn Nhì 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

232 06/12/2021 Chiều 04042105815
CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 48 - CÔNG 

TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM
239A TÂN QUÝ Phường Tân Quý Quận Tân 

Phú Thành phố Hồ Chí Minh
BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

233 06/12/2021 Chiều 04042105816
CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 40 - CÔNG 

TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM
56 VƯỜN LÀI Phường Tân Thành Quận Tân 

Phú Thành phố Hồ Chí Minh
BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG



234 06/12/2021 Sáng 04042106983
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM

Lô E1, Đường K1, Khu Công nghiệp Cát Lái 
Phường Thạnh Mỹ Lợi Thành phố Thủ Đức  

Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN ĐẾ BÁNH PIZZA BẮP CẢI TRỘN, BỘT CHIÊN 
GÀ

235 06/12/2021 Sáng 04042106989 CÔNG TY TNHH NA BEAUTY NATURAL
96/13 Đường Tây Hòa, Tổ 8, Khu phố 4 

Phường Phước Long A Thành phố Thủ Đức  
Thành phố Hồ Chí Minh

SƠ CHÊ, ĐÓNG GÓI YẾN THÔ; ĐÓNG GÓI ĐÔNG 
TRÙNG HẠ THẢO

236 06/12/2021 Sáng 04042105863 CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC Q9
36 Đặng Văn Bi Phường Bình Thọ Thành phố 

Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 200 SUẤT

237 06/12/2021 Chiều 04042105951
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ẨM THỰC 

D&amp;T

T01, Tầng 1 &#40;trệt&#41;, Khối T1D, Tòa 
nhà Chung cư Tilia Residences, số 04 đường 
D11 Phường Thủ Thiêm Thành phố Thủ Đức  

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (NHÀ HÀNG) - 
DƯỚI 200 SUẤT

238 06/12/2021 Chiều 04042105997
CỬA HÀNG THẢO ĐIỀN EXPRESS - ĐỊA ĐIỂM 
KINH DOANH CÔNG TY TNHH KOI CAFÉ VIỆT 

NAM

29 Thảo Điền Phường Thảo Điền Thành phố 
Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT/LẦN

239 07/12/2021 Sáng 04042105925 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NOZO ROASTERY
17 Nguyễn Thị Diệu Phường Võ Thị Sáu Quận 

3 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (QUÁN NƯỚC) - 

DƯỚI 200 SUẤT

240 07/12/2021 Sáng 04042106011
CỬA HÀNG PASTEUR - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY TNHH KOI CAFÉ VIỆT NAM
120 PASTEUR Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

241 07/12/2021 Sáng 04042106013
HỆ THỐNG CUISINE WORLD - CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN RO GEN

tòa nhà RoBot Tower, 308-308C Điện Biên 
Phủ Phường 04 Quận 3 Thành phố Hồ Chí 

Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DƯỚI 200 SUẤT ĂN

242 07/12/2021 Chiều 04042106017
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC LONG HCM 83 - 

 KS - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LONG 
HERITAGE

169 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN Phường 10 
Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 10 SUẤT /LẦN

243 07/12/2021 Chiều 04042106235 CĂN TIN TRONG KHÁCH SẠN SHERATON
80 ĐÔNG DU Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG  TRÊN 200 

SUẤT/LẦN PHỤC VỤ

244 07/12/2021 Sáng 04042106014
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC LONG HCM 24 - 

 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LONG HERITAGE

1012 KHA VẠN CÂN, KHU PHỐ 2 Phường Linh 
Chiểu Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí 

Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

245 07/12/2021 Sáng 04042106040
CÔNG TY TNHH IHE HOLDINGS - CHI NHÁNH 

DƯƠNG ĐÌNH HỘI

277 DƯƠNG ĐÌNH HỘI Phường Tăng Nhơn 
Phú B Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí 

Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

246 07/12/2021 Sáng 04042106043
CÔNG TY TNHH TAMA RIVER - CHI NHÁNH 

TỐNG HỮU ĐỊNH
Số 20 Tống Hữu Định Phường Thảo Điền 

Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN



247 07/12/2021 Chiều 04042106044 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TAMA RIVER
14D1 Đường Thảo Điền Phường Thảo Điền 

Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

248 07/12/2021 Chiều 04042106047
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH BÒ 

CỘNG
184 Tây Hòa Phường Phước Long A Thành 

phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DƯỚI 200 SUẤT ĂN

249 07/12/2021 Sáng 04042106288
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 
BHX SỐ 433

2/14 Đường số 20, Khu phố 44 Phường Hiệp 
Bình Chánh Thành phố Thủ Đức  Thành phố 

Hồ Chí Minh
BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC

250 07/12/2021 Sáng 04042106311
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦM 
CÀ PHÊ ÔNG BẦU - CỬA HÀNG CÀ PHÊ ÔNG 

BẦU

92 ĐƯỜNG SỐ 1 Phường Phú Hữu Thành phố 
Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DƯỚI 200 SUẤT ĂN

251 07/12/2021 Sáng 04042106332
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TI 

GÔN TRƯỜNG PHÁT

50 QUỐC LỘ 1K, KHU PHỐ 3 Phường Linh 
Xuân Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí 

Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 300 SUẤT/LẦN

252 07/12/2021 Chiều 04042104095
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI GIA ĐÌNH VIỆT NAM - CỦA 
HÀNG FAMILYMART 34 HIỆP BÌNH

Số 34 đường Hiệp Bình, khu phố 6 Phường 
Hiệp Bình Phước Thành phố Thủ Đức  Thành 

phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

253 07/12/2021 Chiều 04042104186
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 
BHX SỐ 482

95G QUANG TRUNG, KHU PHỐ 1 Phường 
Hiệp Phú Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ 

Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

254 07/12/2021 Sáng 04042106019
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

NAKAJIMA SUISAN &#40;VIỆT NAM&#41; TẠI 
TAKASHIMAYA

Lô 212, Tầng Hầm B2, Trung tâm thương mại 
Takashimaya, Saigon Center, Số 92-94 đường 
Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường Bến Nghé Quận 

1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 
DƯỚI 200 SUẤT/ NGÀY

255 07/12/2021 Sáng 04042106021
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC LONG HCM 36 - 

 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LONG HERITAGE
26 HUỲNH THÚC KHÁNG Phường Bến Nghé 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

256 07/12/2021 Sáng 04042106023
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC LONG HCM 84 - 

 KS - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LONG 
HERITAGE

87 TRẦN QUANG DIỆU Phường 13 Quận 3 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 10 SUẤT /LẦN

257 07/12/2021 Chiều 04042106027 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ HỌA SĨ
10 TRẦN QUÝ KHOÁCH Phường Tân Định 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 50 SUẤT/PHỤC VỤ

258 07/12/2021 Chiều 04042106030 CÔNG TY TNHH DRINKIZZ
14 NGUYỄN VĂN THỦ Phường Đa Kao Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 100 SUẤT/NGÀY



259 07/12/2021 Sáng 04042105883 CÔNG TY TNHH BIỂN DƯƠNG VINA
113 NGUYỄN TRI PHƯƠNG Phường 07 Quận 

5 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 100 SUẤT/NGÀY

260 07/12/2021 Sáng 04042105910
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 134 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN
134 TẠ UYÊN Phường 04 Quận 11 Thành phố 

Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

261 07/12/2021 Sáng 04042105912
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 15 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN
SỐ 3 ĐƯỚNG 3 THÁNG 2 Phường 11 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

262 07/12/2021 Chiều 04042105987
CỪA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 129 - 

CÔNG TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM
666/64  Đường 3/2 Phường 14 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC, KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (QUẦY HÀNG)

263 07/12/2021 Chiều 04042106002
CỬA HÀNG 266 NGUYỄN TRI PHƯƠNG - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH KOI CAFÉ 
VIỆT NAM

266 Nguyễn Tri Phương Phường 04 Quận 10 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

264 07/12/2021 Sáng 04042106041 CÔNG TY TNHH THE KING WINE
409/7 Nguyễn Oanh Phường 17 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG -15 SUẤT/LẦN

265 07/12/2021 Sáng 04042106119
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ VN - THE 
COFFEE HOUSE - CỬA HÀNG SỐ 78

355 Thống Nhất Phường 11 Quận Gò Vấp 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG ( GIẢI KHÁT VÀ 
BÁNH CÁC LOẠI) - DƯỚI 200 SUẤT

266 07/12/2021 Sáng 04042106098
URI COFFEE - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH THƯƠNG MẠI ĐÌNH 

NGUYÊN

150/42 Huỳnh Văn Bánh Phường 11 Quận 
Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 200 SUẤT

267 07/12/2021 Chiều 04042106099 CÔNG TY CỔ PHẦN EL FLAMICO
164A/2 NGUYỄN VĂN TRỖI Phường 08 Quận 

Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DƯỚI 200 SUẤT ĂN

268 07/12/2021 Chiều 04042106224
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG CHOKOTTO
42 Phạm Viết Chánh Phường 19 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 

DƯỚI 200 SUẤT

269 07/12/2021 Sáng 04042106943 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀN HẢO
E7/211 QUỐC LỘ 50, ẤP 5 Xã Phong Phú 

Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT THỨC ĂN, MÓN ĂN CHẾ BIẾN SẴN

270 07/12/2021 Sáng 04042106991 HỘ KINH DOANH NAM HƯƠNG
05 Đường số 3A, khu dân cư Gia Hòa, Ấp 5 Xã 
Phong Phú Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ 

Chí Minh
SẢN XUẤT CHAO

271 07/12/2021 Sáng 04042106012
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 006 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN KING FOOD MARKET
Số 10 Phạm Hùng Xã Bình Hưng Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC; SƠ 

CHẾ, ĐÓNG GÓI RAU, CỦ, QUẢ



272 07/12/2021 Chiều 04042106148
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 
BHX SỐ 449

D2/53/1 ẤP 4 Xã Đa Phước Huyện Bình 
Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

273 07/12/2021 Chiều 04042106069
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DART 

CHOCOLATE
27-29 đường Song Hành Phường 10 Quận 6 

Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT CHOCOLATE CÁC LOẠI

274 07/12/2021 Sáng 04042106239
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOMEFARM - 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 172
198 Nguyễn Xí Phường 26 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC

275 07/12/2021 Sáng 04042106299
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 
BHX SỐ 136

58-58A Ung Văn Khiêm Phường 25 Quận 
Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC

276 07/12/2021 Sáng 04042102711
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ THẢO THẢO
275/14 Bạch Đằng Phường 15 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
CHẾ BIẾN XÔI CHIÊN PHỒNG CÁC LOẠI

277 07/12/2021 Chiều 04042106236
NHÀ HÀNG BEACH HOUSE - CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH VINTAGE COLLECTION

PA-01-25 Tầng 1 Chung cư Căn hộ City 
Gardens, 59 Ngô Tất Tố Phường 21 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 200 SUẤT

278 07/12/2021 Chiều 04042106238
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOMEFARM - 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 156
107 Bình Quới Phường 27 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC

279 07/12/2021 04042105981
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BA 

HUỲNH
Tầng 2, Số 127/8 Ba Vân Phường 14 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
PHỐI TRỘN VÀ ĐÓNG GÓI: PHỤ GIA THỰC PHẨM

280 07/12/2021 04042105989
CỪA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 120 - 

CÔNG TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM
521 Hoàng Văn Thụ Phường 04 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC, KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (QUẦY HÀNG)

281 07/12/2021 04042106015
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HOME FOOD
33 Trần Thái Tông Phường 15 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 100 SUẤT

282 07/12/2021 04042105990
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TÂN PHÚ- CÔNG TY 

TNHH HỘP GIA VỊ

GF-02A, Co.op Mart Thắng Lợi, 2 Trường 
Chinh Phường Tây Thạnh Quận Tân Phú 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 25 SUẤT/LẦN

283 07/12/2021 04042106230
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 10 CÔNG TY 

TNHH THẢO HÀ
Lô 25, Đường Số 2, KCN Tân Tạo Phường Tân 
Tạo A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG TRÊN 500 SUẤT

284 08/12/2021 Sáng 04042106018
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC LONG HCM 20 - 

 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LONG HERITAGE
SỐ 195-197 ĐINH TIÊN HOÀNG Phường Tân 

Định Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN



285 08/12/2021 Sáng 04042104768
CỬA HÀNG SỐ 107 - CÔNG TY TNHH VÒNG 

TRÒN ĐỎ
327 PHẠM NGŨ LÃO Phường Phạm Ngũ Lão 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

286 08/12/2021 Sáng 04042104760
CỬA HÀNG SỐ 117 - CÔNG TY TNHH VÒNG 

TRÒN ĐỎ
257A NGUYỄN TRÃI Phường Nguyễn Cư Trinh 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

287 08/12/2021 Chiều 04042106140
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 
BHX SỐ 475

183F TÔN THẤT THUYẾT Phường 04 Quận 4 
Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

288 08/12/2021 Chiều 04042106336
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘC RIÊU 

NƯỚNG
Số 318-320 Võ Văn Kiệt Phường Cô Giang 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 5 SUẤT/LẦN

289 08/12/2021 Sáng 04042106443
CÔNG TY TNHH GROVE FRESH – ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH THE PEGASUITE

Nhà phố thương mại số 01.03, tầng 1 + 2, 
Chung cư Phương Việt tại số 1002 Đường Tạ 
Quang Bửu Phường 06 Quận 8 Thành phố Hồ 

Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

290 08/12/2021 Sáng 04042106482 HỘ KINH DOANH LƯƠNG MINH THUẬN
964/56A Lò Gốm  Phường 08 Quận 6 Thành 

phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ VIÊN DÙNG LIỀN

291 08/12/2021 Sáng 04042106585 HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ THẠCH
964A Lò Gốm Phường 08 Quận 6 Thành phố 

Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ VIÊN DÙNG LIỀN

292 08/12/2021 Chiều 04042106454
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG CÀ PHÊ SÂN 

VƯỜN HOA SEN
F6/3 Trần Văn Giàu Xã Lê Minh Xuân Huyện 

Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 

DƯỚI 200 SUẤT

293 08/12/2021 Chiều 04042106279 HỘ KINH DOANH HỨA TẤN THANH
D2/469 Ấp 4 Xã Bình Lợi Huyện Bình Chánh 

Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH

294 08/12/2021 Sáng 04042106564
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 128 - CÔNG TY 

TNHH GS 25 VIETNAM
148/60 ĐƯỜNG SỐ 59 Phường 14 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

295 08/12/2021 Sáng 04042106464
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ THANH VIỆT

69-71-73 Đường số 3, Khu dân Cư Cityland 
Park Hills Phường 10 Quận Gò Vấp Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG  (CỪA HÀNG)- 
DƯỚI 200 SUẤT

296 08/12/2021 Sáng 04042104334
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHAN HUY ÍCH CÔNG 

TY TNHH THỰC PHẨM PHÚC LỘC THỌ
429 đường PHan Huy Ích Phường 14 Quận 

Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) 20 

SUẤT/LẦN

297 08/12/2021 Chiều 04042104398
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 
BÁCH HÓA XANH SỐ 60

415-417 ĐƯỜNG SỐ 10 Phường 8 Quận Gò 
Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM



298 08/12/2021 Chiều 04042104403
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 
BÁCH HÓA XANH SỐ 150

111-113 LÊ ĐỨC THỌ Phường 17 Quận Gò 
Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

299 08/12/2021 Sáng 04042106566
CỬA HÀNG SỐ 19 - CÔNG TY TNHH GS 25 

VIETNAM

CĂN HỘ KẾT HỢP KINH DOANH THƯƠNG 
MẠI &#40;SHOPHOUSE/SH&#41; SỐ WT2-
1.SH01, TẦNG 1, THÁP 2, SỐ 71/3 ĐƯỜNG 
NGUYỄN VĂN THƯƠNG Phường 25 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

300 08/12/2021 Sáng 04042106567
CỬA HÀNG SỐ 17 - CÔNG TY TNHH GS 25 

VIETNAM

NHÀ DỊCH VỤ SỐ LP-SH.03 
&#40;&#34;SHOPHOUSE&#34;&#41; TÒA 

NHÀ LANDMARK PLUS VINHOMES CENTRAL 
PARK SỐ 720A ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ 

Phường 22 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ 
Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

301 08/12/2021 Sáng 04042106569
CỬA HÀNG SỐ 28 - CÔNG TY TNHH GS 25 

VIETNAM

PHÒNG 1, TẦNG TRỆT TÒA NHÀ 
CENTREPOINT 106 NGUYỄN VĂN TRỖI 

Phường 08 Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ 
Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

302 08/12/2021 Chiều 04042106571
CỬA HÀNG SỐ 15 - CÔNG TY TNHH GS 25 

VIETNAM
SỐ 511 HUỲNH VĂN BÁNH Phường 13 Quận 

Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

303 08/12/2021 Chiều 04042106574
CỬA HÀNG SỐ 23 - CÔNG TY TNHH GS 25 

VIETNAM

1.09 VÀ 1.10 TẦNG 1 - KHU THƯƠNG MẠI, 
DỊCH VỤ SỐ 146 NGUYỄN VĂN TRỖI + 223 VÀ 
223B HOÀNG VĂN THỤ Phường 08 Quận Phú 

Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

304 08/12/2021 Sáng 04042106556
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

BẤT ĐỘNG SẢN NGUYỄN HƯNG
D4-D4Bis-D8 Đường Thất Sơn Phường 15 

Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 200 SUẤT

305 08/12/2021 Sáng 04042106024
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BẾP XANH AN 

DUYÊN
15 Trần Diện Phường 10 Quận 5 Thành phố 

Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 05 

SUẤT/ LẦN

306 08/12/2021 Sáng 04042106025
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC LONG HCM 42 - 

 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LONG HERITAGE

FM7A-FM7B TẦNG HẦM 11 ĐƯỜNG SƯ VẠN 
HẠNH Phường 12 Quận 10 Thành phố Hồ Chí 

Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

307 08/12/2021 Chiều 04042106123 CÔNG TY TNHH BẾP XANH AN DUYÊN
8B-10 NGUYỄN TRI PHƯƠNG Phường 06 

Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 60 SUẤT/LẦN



308 08/12/2021 Chiều 04042106247
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐÁ LỬA 

ROOFTOP
Lầu 5, Số 131 Hoà Hưng Phường 12 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DƯỚI 200 SUẤT ĂN

309 08/12/2021 Sáng 04042106583
CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 5 - CÔNG 

TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM
165 BẠCH ĐẰNG Phường 02 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh
BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

310 08/12/2021 Sáng 04042106562
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ 

TÂN QUÝ
289 Gò Dầu Phường Tân Quý Quận Tân Phú 

Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ VIÊN DÙNG LIỀN

311 08/12/2021 Sáng 04042106519 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LONG NGHỊ HÂN
152A HỒ HỌC LÃM Phường  An Lạc Quận 

Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - BẾP ĂN TẬP THỂ 

+ CĂNG TIN  350 SUẤT/NGÀY

312 08/12/2021 Chiều 04042106594 CỬA HÀNG KFC TÂN PHÚ

Lô số G22 tại Tầng trệt, Trung tâm mua sắm 
AEON - Tân Phú Celadon, số 30 đường Bờ 

Bao Tân Thắng Phường Sơn Kỳ Quận Tân Phú 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 20 
SUẤT/ LẦN

313 08/12/2021 Chiều 04042106619
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 98 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN
180 Thạch Lam Phường Phú Thạnh Quận Tân 

Phú Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG: GIẢI 

KHÁT, BÁNH CÁC LOẠI) - DƯỚI 20 SUẤT/ LẦN

314 08/12/2021 Sáng 04042106421
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 008 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN KING FOOD MARKET
102 Lâm Văn Bền Phường Tân Quy Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC

315 08/12/2021 Sáng 04042106515
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 

THẠCH HÃN
115 Lâm Văn Bền Phường Tân Thuận Tây 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 15 SUẤT/LẦN

316 08/12/2021 Sáng 04042106117
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
DZINE FOOD SOLUTIONS - NHÀ HÀNG 

VEGANIZTA

CR1-05, 103 Tôn Dật Tiên Phường Tân Phú 
Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 70 SUẤT/NGÀY

317 08/12/2021 Chiều 04042106227 CÔNG TY TNHH CAFE ÁNH HỒNG
R4-65 Lô H4, đường Nội Khu, khu phố Mỹ 

Toàn 2, Khu Đô Thi Mới Nam Sài gòn Phường 
Tân Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 15 SUẤT/LẦN

318 08/12/2021 Chiều 04042106259 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG H7
8G Lâm Văn Bền Phường Tân Thuận Tây 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (NHÀ HÀNG) - 

DƯỚI 200 SUẤT/ LẦN

319 08/12/2021 Sáng 04042106093
CÔNG TNHH CJ CGV VIỆT NAM - CHI NHÁNH 

THỦ ĐỨC

Tầng 5, Trung Tâm Thương Mại Khánh Gia, Số 
216 đường Võ Văn Ngân Phường Bình Thọ 

Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG: THỨC 
ĂN NHANH VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT) - 04 SUẤT/ LẦN

320 08/12/2021 Sáng 04042106130
CÔNG TY TNHH R HOUSE HEALTHY DINER 

&amp; LOUNGE

SỐ 24/2 ĐƯỜNG TRẦN NGỌC DIỆN Phường 
Thảo Điền Thành phố Thủ Đức  Thành phố 

Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 50 SUẤT/NGÀY



321 08/12/2021 Sáng 04042106233
CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 127 - 

CÔNG TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM
40 PHÚ CHÂU Phường Tam Phú Thành phố 

Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

322 08/12/2021 Chiều 04042106262
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

SEVEN SYSTEM VIỆT NAM

Khối D, Tầng 1 thuộc khu căn hộ cao cấp The 
Art Gia Hòa, 523A Đỗ Xuân Hợp Phường 

Phước Long B Thành phố Thủ Đức  Thành 
phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC, KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (QUẦY HÀNG)

323 08/12/2021 Chiều 04042106264
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

SEVEN SYSTEM VIỆT NAM

Khu thương mại Tầng 1, số 01 Song Hành Xa 
lộ Hà Nội Phường An Phú Thành phố Thủ 

Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC, KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (QUẦY HÀNG)

324 08/12/2021 Sáng 04042106981
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

WOOWA BROTHERS VIỆT NAM
48 BIS TRẦN ĐÌNH XU Phường Cô Giang Quận 

1 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DƯỚI 200 SUẤT ĂN

325 08/12/2021 Sáng 04042104773
CỬA HÀNG SỐ 27 - CÔNG TY TNHH VÒNG 

TRÒN ĐỎ
50 BÙI VIỆN Phường Phạm Ngũ Lão Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

326 08/12/2021 Sáng 04042104770
CỬA HÀNG SỐ 103 - CÔNG TY TNHH VÒNG 

TRÒN ĐỎ
32A BÙI THỊ XUÂN Phường Bến Thành Quận 

1 Thành phố Hồ Chí Minh
BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

327 08/12/2021 Chiều 04042106229 CÔNG TY TNHH NGON FOODS
Số 140/19 Đường Vườn Lài Phường An Phú 

Đông Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

328 08/12/2021 Chiều 04042106324
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÀI GÒN 

CO.OP THẮNG LỢI
102 ĐƯỜNG PHAN VĂN HỚN Phường Tân 
Thới Nhất Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

CƠ SỞ VỪA SẢN XUẤT VỪA KINH DOANH THỰC 
PHẨM

329 09/12/2021 Sáng 04042106590
CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 139 - 

CÔNG TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM

TMDV30 DỰ ÁN MASTERI AN PHÚ, 179 XA 
LỘ HÀ NỘI Phường Thảo Điền Thành phố Thủ 

Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

330 09/12/2021 Sáng 04042106504
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUÝ 

MÙI

65/22/1 đường số 5, khu phố 2 Phường Linh 
Xuân Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CHẾ BIẾN SUẤT 
ĂN SẴN 1000 SUẤT/LẦN

331 09/12/2021 Sáng 04042106524
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THE BCR - NHÀ HÀNG THE BCR

Số 83 Đường D9, Khu dân cư Trường Thạnh 
Phường Trường Thạnh Thành phố Thủ Đức  

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 
DƯỚI 200 SUẤT

332 09/12/2021 Chiều 04042106686
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH 
THỰC PHẨM &amp; NƯỚC GIẢI KHÁT Ý 

TƯỞNG VIỆT - CỬA HÀNG THẢO ĐIỀN PEARL

L1-04+L1-04T, số 12 đường Quốc Hương 
Phường Thảo Điền Thành phố Thủ Đức  

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG: GIẢI 
KHÁT, BÁNH CÁC LOẠI) - DƯỚI 200 SUẤT



333 09/12/2021 Chiều 04042104476 CÔNG TY TNHH FOODS OF MEXICO VIETNAM
106 ĐƯỜNG D1, KHU PHỐ 6 Phường Hiệp 

Phú Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí 
Minh

SẢN XUẤT BÁNH BẮP, BÁNH NGÔ

334 09/12/2021 Sáng 04042106576
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 149 - CÔNG TY 

TNHH GS 25 VIETNAM
SỐ 160 ĐƯỜNG PHAN HUY ÍCH Phường 12 

Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

335 09/12/2021 Sáng 04042106579
CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 26 - CÔNG 

TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM
69 NGÔ TẤT TỐ Phường 21 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh
BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

336 09/12/2021 Sáng 04042106584
CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 169 - 

CÔNG TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM

SỐ P5-SH.01 TẠI TÒA NHÀ PARK 5 TẠI KHU 
ĐÔ THỊ VINHOMES CENTRAL PARK 720A 

ĐIỆN BIÊN PHỦ Phường 22 Quận Bình Thạnh 
Thành phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

337 09/12/2021 Chiều 04042106658
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM & NƯỚC GIẢI KHÁT Ý TƯỞNG 
VIỆT - CỬA HÀNG LANDMARK 81

Lô L1-26, Tầng L1, Trung tâm thương mại 
Vincom Center Landmark 81, HCMC, Khối  đế 

Khu hỗn hợp cao cố điểm nhấn 
&#40;Lanmark&#41; D, Khu phức hợp Tân 

Cảng Sài Gòn, số 772 Điện Biên Phủ Phường 
22 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG: GIẢI 
KHÁT, BÁNH CÁC LOẠI) - DƯỚI 200 SUẤT/ LẦN

338 09/12/2021 Chiều 04042106675
CHI NHÁNH QUẬN BÌNH THẠNH- CÔNG TY 

TNHH THỰC PHẨM &amp; NƯỚC GIẢI KHÁT 
Ý TƯỞNG VIỆT

Khu trung tâm thương mại Pearl Plaza, số 
516A Điện Biên Phủ Phường 25 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀN: GIẢI 
KHÁT, BÁNH CÁC LOẠI) - DƯỚI 200 SUẤT

339 09/12/2021 Sáng 04042106565
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 

THỰC PHẨM TRAGI

18/3 Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Hưng Lân Xã Bà 
Điểm Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí 

Minh
SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ PHÔ MAI

340 09/12/2021 Sáng 04042106407
HỘ KINH DOANH NƯỚC ĐÓNG BÌNH HƯNG 

PHÁT
Số 22 đường số 35, Tổ 5, Khu Phố 3 Thị trấn 
Củ Chi Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC ĐÓNG BÌNH

341 09/12/2021 Sáng 04042106770
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

THỰC PHẨM HẰNG KIM NGÂN
415/13 Lê Văn Khương, Khu phố 5 Phường 

Hiệp Thành Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 10 

SUẤT/ LẦN

342 09/12/2021 Chiều 04042106892 CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC VƯỜN QUÊ
668/42 Quốc Lộ 1A Phường Thạnh Lộc Quận 

12 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 200 SUẤT

343 09/12/2021 Chiều 04042104337
ĐĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TÔ KÝ CÔNG TY 

TNHH THỰC PHẨM PHÚC LỘC THỌ
A52-A53 Tố Ký Phường Đông Hưng Thuận 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) 20 

suất/ lần



344 09/12/2021 Sáng 04042106586
CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 131 - 

CÔNG TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM

CĂN A2SH09 TẦNG TRỆT VÀ TẦNG 01 TÒA 
NHÀ A2 VINHOMES GOODEN RIVER 02 TÔN 

ĐỨC THẮNG Phường Bến Nghé Quận 1 
Thành phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

345 09/12/2021 Sáng 04042106402
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

POTO SEAFOOD
138 ĐƯỜNG LÝ THÁI TỔ Phường 02 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

346 09/12/2021 Sáng 04042106416 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG AURORA 71
71 LÊ THỊ HỒNG GẤM Phường Nguyễn Thái 

Bình Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 3 SUẤT/LẦN

347 09/12/2021 Chiều 04042106493
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 
TRUNG NGUYÊN FRANCHISING - CỬA HÀNG 

TRUNG NGUYÊN

Số 12 Alexandre de Rhodes Phường Bến 
Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 20 
SUẤT/ LẦN

348 09/12/2021 Chiều 04042106563
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG KIM 

ANH
SỐ 10 TRƯƠNG ĐỊNH Phường Bến Thành 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

349 09/12/2021 Sáng 04042106753
CỪA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 29 - CÔNG 

TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM
88-88A-90-92 Trương Công Định Phường 14 

Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC, KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (QUẦY HÀNG)

350 09/12/2021 Sáng 04042106946

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI 
SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - TRUNG 
TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA HÀNG TIỆN LỢI SATRA 
&#40;SATRAFOODS&#41; - CỬA HÀNG THỰC 

PHẨM TIỆN LỢI SATRAFOODS

262 Lê Trọng Tấn Phường Tây Thạnh Quận 
Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC

351 09/12/2021 Sáng 04042106951 CÔNG TY TNHH LINHCHUN VIỆT NAM
80 Trương Vĩnh Ký Phường Tân Thành Quận 

Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT KINH DOANH CÁC LOẠI BÁNH LÀM TỪ 

BỘT, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

352 09/12/2021 Chiều 04042106956
CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 4 - CÔNG 

TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM
191-193 NGUYỄN HỒNG ĐÀO Phường 14 

Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

353 09/12/2021 Chiều 04042106938
CĂN TIN TRONG CÔNG TY NHỰA LONG 

THÀNH
135A Hồ Học Lãm Phường  An Lạc Quận Bình 

Tân Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - BẾP ĂN TẬP THỂ 

TRÊN 200 SUẤT/LẦN

354 09/12/2021 Sáng 04042106837
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOMEFARM - 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 148
178A Phạm Hữu lầu, Khu phố 02 Phường Phú 

Mỹ Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC

355 09/12/2021 Sáng 04042107091 CƠ SỞ PHÚC THỊNH
827/99/4 ĐƯỜNG RỪNG SÁC, ẤP AN NGHĨA 
Xã An Thới Đông Huyện Cần Giờ Thành phố 

Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH

356 09/12/2021 Sáng 04042106559
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP HƯƠNG VIỆT - CHI NHÁNH NHÀ BÈ

LÔ D10b ĐƯỜNG D3 KCN HIỆP PHƯỚC Xã 
Hiệp Phước Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí 

Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 100 SUẤT/NGÀY



357 09/12/2021 Chiều 04042106572 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BẾP LỬA VIỆT
Lô C20a-3 Đường số 14, Khu công nghiệp 
Hiệp Phước Xã Hiệp Phước Huyện Nhà Bè 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (BẾP ĂN TẬP THỂ: 
150 SUẤT / LẦN; TRÊN 200 SUẤT/ NGẢY) (Hợp đồng 
với Công ty TNHH Thực Phẩm Quốc tế Nam Dương

358 09/12/2021 Chiều 04042106626
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 99 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN
721 Huỳnh Tấn Phát Phường Phú Thuận 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG:' GIẢI 

KHÁT, BÁNH CÁC LOẠI) - DƯỚI 20 SUẤT/ LẦN

359 09/12/2021 Sáng 04042106754
CỪA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 71 - CÔNG 

TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM
08 Vũ Tông Phan Phường An Phú Thành phố 

Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC, KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (QUẦY HÀNG)

360 09/12/2021 Sáng 04042106778
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PUDIN VIỆT 

NAM
25/2/2 Đường 38 Phường Bình Trưng Tây 

Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT BÁNH TỬ BỘT VÀ TỪ KEM SỮA

361 09/12/2021 Sáng 04042106694
CHI NHÁNH QUẬN 2 - CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM &amp; NƯỚC GIẢI KHÁT Ý TƯỞNG 
VIỆT

21 Đường Thảo Điền Phường Thảo Điền 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG: GIẢI 
KHÁT, BÁNH CÁC LOẠI) - DƯỚI 200 SUẤT/ LẦN

362 09/12/2021 Chiều 04042106769
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ HÀNG HONEY 
PIG - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ P&amp;D

172 Đường 51-AP, Khu phố 2 Phường An Phú 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 05 
SUẤT/ LẦN

363 09/12/2021 Chiều 04042106869
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH 

FERMENTATION WORKSHOP

L3-48, Tầng 3, Estella Place, 88 Song Hành 
Phường An Phú Thành phố Thủ Đức  Thành 

phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 200 SUẤT

364 09/12/2021 Sáng 04042106957
CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 66 - CÔNG 

TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM
41-43 ĐINH TIÊN HOÀNG Phường Bến Nghé 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

365 09/12/2021 Sáng 04042106958
CỪA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 34 - CÔNG 

TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM
19-21 Nguyễn Thện Thuật Phường 02 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC, KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (QUẦY HÀNG)

366 09/12/2021 Sáng 04042106780
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIT 

TO RI O
240 KHÁNH HỘI Phường 06 Quận 4 Thành 

phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DƯỚI 200 SUẤT ĂN

367 09/12/2021 Chiều 04042106954
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI TỔNG HỢP TRINITY
103 Võ Văn Tần Phường Võ Thị Sáu Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DƯỚI 200 SUẤT

368 09/12/2021 Chiều 04042106977 CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C
31 LÊ QUÝ ĐÔN Phường Võ Thị Sáu Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

369 10/12/2021 Sáng 04042107079
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 
BHX SỐ 447

149-149A Hoàng Hoa Thám Phường 13 Quận 
Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC

370 10/12/2021 Sáng 04042106971 CÔNG TY TNHH FOCO FOOD
161/22 Bình Trị Đông Phường Bình Trị Đông 

A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
PHỐI TRỘN, ĐÓNG GÓI PHỤ GIA THỰC PHẨM



371 10/12/2021 Sáng 04042106974 CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C BÀU CÁT
202 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH Phường 14 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

372 10/12/2021 Chiều 04042107068
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 66 - CÔNG TY TNHH 

GUTA VIỆT NAM
158 CỘNG HÒA Phường 12 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 4 SUẤT/LẦN

373 10/12/2021 Chiều 04042106814 CÂU LẠC BỘ LAN ANH
291 Cách Mạng Tháng 8 Phường 12 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG); NẤU 

BIA PHỤC VỤ TẠI CHỖ

374 10/12/2021 Sáng 04042106933 CÔNG TY TNHH RƯỢU BẠCH MÃ
40/4A Trần Văn Mười Xã Xuân Thới Thượng 

Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
CHƯNG, TINH CẤT VÀ PHA CHẾ CÁC LOẠI RƯỢU 

MẠNH

375 10/12/2021 Sáng 04042107086
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 
BHX SỐ 462

98/3 khu phố 1 Thị trấn Hóc Môn Huyện Hóc 
Môn Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC

376 10/12/2021 Sáng 04042107064
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT 

GREEN PLUS
38/9C Ấp Trung Đông Xã Thới Tam Thôn 
Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG

377 10/12/2021 Chiều 04042106975
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SUẤT 

ĂN CÔNG NGHIỆP - TÂN BẢO PHÚC
187/3L Tân Thới 3 Xã Tân Hiệp Huyện Hóc 

Môn Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VU6 ĂN UỐNG (CHẾ BIẾN SUẤT 

ĂN SẴN) - TRÊN 200 SUẤT

378 10/12/2021 Chiều 04042107018 CỬA HÀNG LOTTERIA NGUYỄN ẢNH THỦ
159/6 VÀ 160/A ẤP TRUNG CHÁNH 2 Xã 

Trung Chánh Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ 
Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 15 SUẤT/LẦN

379 10/12/2021 Sáng 04042106557
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẬN 10 - CÔNG TY 

TNHH ĐẶNG GIA GROUP
371 Nguyễn TRi Phương Phường 05 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - DƯỚI 200 SUẤT

380 10/12/2021 Sáng 04042107089
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 
BÁCH HÓA XANH SỐ 100

288-290 Phan Huy Ích Phường 12 Quận Gò 
Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC

381 10/12/2021 Sáng 04042106848
CÔNG TY TNHH HAI DI LAO VIET NAM 

HOLDINGS - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ 
HÀNG HAI DI LAO SỐ 14

LÔ L1-08-09, TẦNG L1, TTTM VINCOM PLAZA 
PHAN VĂN TRỊ, SỐ 12 PHAN VĂN TRỊ Phường 

07 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 40-60 SUẤT/LẦN

382 10/12/2021 Chiều 04042106972 CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C
183 LÊ VĂN SỸ Phường 13 Quận Phú Nhuận 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

383 10/12/2021 Chiều 04042107082 CÔNG TY TNHH CAFE MOT
225/1 ĐIỆN BIÊN PHỦ Phường 15 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DƯỚI 200 SUẤT ĂN



384 10/12/2021 Sáng 04042106588
CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 128 - 

CÔNG TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM
11 LÊ THÀNH TÔN Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

385 10/12/2021 Sáng 04042106768
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOMEFARM - 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 177
04 NGUYỄN HỮU CẦU Phường Tân Định 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

386 10/12/2021 Sáng 04042106592 CÔNG TY TNHH Z-SEVEN
15A/44 LÊ THÁNH TÔN Phường Bến Nghé 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

387 10/12/2021 Chiều 04042106630
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 154 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN
29/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Đa Kao 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG: GIẢI 

KHÁT, BÁNH CÁC LOẠI) -  DƯỚI 20 SUẤT/ LẦN

388 10/12/2021 Chiều 04042106740 CÔNG TY TNHH SOKO GROUP
98 &#40;Phía sau&#41; Lê Thánh Tôn 

Phường Bến Thành Quận 1 Thành phố Hồ Chí 
Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 4 SUẤT/LẦN

389 10/12/2021 Sáng 04042106736 CÔNG TY TNHH TINY HOUSE
LAndmark Plus - ShopHouse.01 208 Nguyễn 

Hữu Cảnh Phường 22 Quận Bình Thạnh 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 20 
SUẤT/ LẦN

390 10/12/2021 Sáng 04042106759
CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ AN MIÊN - CHI 

NHÁNH GHẾ ĐẨU 2 HOA MAI
27 Hoa Mai Phường 02 Quận Phú Nhuận 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 05 

SUẤT/ LẦN

391 10/12/2021 Sáng 04042106760 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ AN MIÊN
29-31 Hoa Mai Phường 02 Quận Phú Nhuận 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 05 

SUẤT/ LẦN

392 10/12/2021 Chiều 04042106762
CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ AN MIÊN  - CHI 

NHÁNH GHẾ ĐẨU HOA MAI
28 Hoa Mai Phường 02 Quận Phú Nhuận 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 05 

SUẤT/ LẦN

393 10/12/2021 Chiều 04042106771
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN 

HOÀNG TY GROUP
32 Hoa Mai Phường 02 Quận Phú Nhuận 

Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 05 

SUẤT/ LẦN

394 10/12/2021 Sáng 04042106960
CỪA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 132 - 

CÔNG TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM

Căn B2.2G, Tầng B2, Tháp Hawaii, Đảo Kim 
Cương, Số 01 đường 104-RTT, Khu phố 3 

Phường Bình Trưng Tây Thành phố Thủ Đức  
Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC, KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (QUẦY HÀNG)

395 10/12/2021 Sáng 04042106992
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN SÂN MÂY – CỬA HÀNG MY 
MARKET – IMPERIA

Tầng trệt SB1 và tầng trệt SB6, khu B, tòa nhà 
Imperia An Phú, số 5, đường Đông Tây 1 

Phường An Phú Thành phố Thủ Đức  Thành 
phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

396 10/12/2021 Sáng 04042106994
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN SÂN MÂY – CỬA HÀNG MY 
MARKET – MEGA VILLAGE

222 đường Võ Chí Công Phường Phú Hữu 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM



397 10/12/2021 Chiều 04042106987
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI VƯƠNG GIA PHÚ

199B Bis Nguyễn Văn Hưởng Phường Thảo 
Điền Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí 

Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 20 SUẤT /LẦN

398 10/12/2021 Chiều 04042106998
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 
TRUNG NGUYÊN FRANCHISING - CỬA HÀNG 

TRUNG NGUYÊN

324-326 Nguyễn Đình Chiểu Phường 04 Quận 
3 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG GIẢI 
KHÁT) - 10 SUẤT/ LẦN

399 10/12/2021 Sáng 04042106947

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI 
SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - TRUNG 
TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA HÀNG TIỆN LỢI SATRA 
&#40;SATRAFOODS&#41; - CỬA HÀNG THỰC 

PHẨM TIỆN LỢI SATRAFOODS

Số 16 Đường số 5 Phường Linh Xuân Thành 
phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC

400 10/12/2021 Sáng 04042106948

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI 
SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - TRUNG 
TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA HÀNG TIỆN LỢI SATRA 
&#40;SATRAFOODS&#41; - CỬA HÀNG THỰC 

PHẨM TIỆN LỢI SATRAFOODS

182 Dương Đình Hội, Khu phố 4 Phường 
Phước Long B Thành phố Thủ Đức  Thành 

phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC

401 10/12/2021 Sáng 04042106959
CỪA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 146 - 

CÔNG TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM

SH-7C, 12A Đường A5 Khu dân cư Palm 
residence , Khu phố 3 Phường An Phú Thành 

phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO DANH MỤC, KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (QUẦY HÀNG)

402 10/12/2021 Chiều 04042106936 CÔNG TY TNHH OKRA GROUP
Số 10 Đường Thảo Điền Phường Thảo Điền 

Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG (CỬA HÀNG) - 20 

SUẤT/ LẦN

403 10/12/2021 Chiều 04042106942 CÔNG TY TNHH MARCELO BURGER
SỐ 19A NGÔ QUANG HUY Phường Thảo Điền 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 100 SUẤT


